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6. CƯNG PHÚC ĐỨC 

Xem cung Phúc Đức để biết rỗ sự thọ yểu, cùng là sự thịnh suy, tụ tán của 
họ hàng. Ngoài ra, còn được biết rõ vê âm phần mà mình chịu ảnh hưởng. Cung 
Phúc Đức chi phối tất cả 1 1 cung số. Vậy cho nên luận đoán cung Phúc Đức phải 
rất cẩn thận. 

6.1. Nhận định ảnh hưởng các sao tọa thủ tại cung Phúc Đức để luận 
đoán phúc trạch , thọ yểu và họ hàng. 

6.1.1. Tử Vi 

- Đon thủ tại Ngọ: hưởng phúc lâu dài. Tránh được nhiều tai họa. Trong họ 
có nhiều người qúy hiến. 

- Đơn thủ tại Tý: suốt đời hay gặp những sự may mắn. Trong họ tuy hiếm 
người, nhưng cùng khá giả. 

- Phủ đồng cung, Tướng đồng cung: suốt đời được xứng ý toại lòng, sống 
lâu và hưởng phúc. Họ hàng nhiều người giàu sang. 

- Sát đổng cung: phải ly tổ, bôn ba mới được hưởng phúc sống lâu. Trong họ 
có nhiều người giàu sang, hiển đạt về võ nghiệp, nhưng ở xa quê hương. 

- Phá đổng cung: Lao tâm khổ tứ, chẳng được yên thân. Phải lìa bỏ quê 
hương mới khá giả va sống lâu. Họ hàng ly tán. 

- Tham đổng cung: suốt đời chẳng được xứng ý toại lòng, giảm thọ vì bạc 
phúc. Họ hàng ly tán, người nào khá gia lại chết sớm. 

6.1.2. Liêm Trinh 

- Đơn thủ tại Dần, Thân: được hưởng phúc. Trong họ ít của, hiếm người. 

- Phủ đổng cung: suốt đời sung sướng, phúc thọ song toàn. Trong họ có 
nhiều người giàu sang. 

- Tướng đổng cung: được hưởng phúc. Họ hàng khá giả nhưng hiếm người. 

- Phá đồng cung: vất vả lao khổ, phải xa quê hương mới sống lâu. Họ hàng 
ly tán. 

- Tham đổng cung: giảm thọ, khó tránh được tai ương, họa hại. Trong họ có 
nhiều người bần hàn hay mắc tù tội, thường phải bạt quán xiêu cư. 

- Sát đổng cung: giảm thọ, hay gặp nguy hiểm, phải xa quê hương mới 
mong được an toàn. Trong họ có nhieu người chết non một cách thê thảm. Nếu 
không, cũng phải mang tàn tật, ác bệnh, hay mắc tù tội, khốn cùng. 

6.1.3. Thiên Đồng 

- Đơn thủ tại Mão: được hưởng phúc, sống lâu, nhưng thường hay thay 
đổi chí hướng, hay canh cải công việc Càng xa quê hương lại càng khá giả. Họ 
hàng phân tán làm ăn ở phương xa. Trong họ thường có thần đổng xuất hiện. 

- Đơn thủ tại Dậu: giảm thọ. Suốt đời lao tâm khổ tứ, hay phải thay đổi 
công việc và chí hướng, nhưng chẳng được xứng ý toại lòng. Co lập nghiệp ở xa 
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quê hương mới mong được đủ ăn, đủ mặc. Họ hàng ly tán. 

- Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: suốt đời sung sướng, nhưng giảm thọ. Muốn sống lâu, 
nên xuất ngoại, nay đây mai đó. Họ hàng ly tán7 phiêu bạt, trai gái rất phóng đãng. 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất, Cự đồng cung: giảm thọ, suốt đời vui ít buồn 
nhiều, hay mắc tai nạn, khẩu thiệt, kiện cáo. Phải ly tổ, xa gia đình mới mong 
được yên thân. Họ hàng ly tán, thường tranh chấp Ỉẫn nhau. 

- Lương đồng cung: suốt đời thanh nhàn, được hưởng phúc sống lâu. 
Trong họ có nhiều người qúy hiến, giàu sang và thường có than nhân giáng hạ. 

- Nguyệt đổng cung tại Tý: được hưởng phúc, sống lâu, Nên lập nghiệp ở xa 
quê hương, bản quan. Họ hàng qúy hiển, có danh giá, uy quyển tế thế. 

- Nguyệt đồng cung tại Ngọ: giảm thọ. Phải ly tổ bôn ba mới mong được 
yên thân. Họ hàng càng ngày cang sa sút phiêu bạt. 

6.1.4. Vũ Khúc 

- Trong họ hiếm người. 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất, Tham đổng cung: được hưởng phúc sống lâu. về 
già, lại càng xứng ý toại lòng. Trong họ thường có người giàu sang hay hiển đạt về 
võ nghiệp. 

- Phủ đổng cung: được hưởng phúc, sống lâu. Họ hàng khá giả. 

- Tướng đổng cung: phúc thọ song toàn. Suốt đời hay gặp may mắn. Họ 
hàng qúy hiển giàu sangT 

- Phá đổng cung: phải lập nghiệp ở xa quê hương, phải sớm xa gia đình 
mới mong được yên thần hưởng phúc sống lâu. Họ hàng ly tán nhưng có 
người gioi vế kỹ thuật, mỹ thuạt hay kinh doanh buôn ban. 

- Sát đồng cung: giảm thọ vì bạc phúc. Suốt đời lao tâm khổ tứ, hay mắc 
tai họa. Xa quê hương, xa gia đình cũng chẳng được yên thân. Họ hàng sa sút ly 
tán, thường có người chết non, mang ác tật hay bần khổ. 

6.1.5. Thái Dương 

- Tọa thủ tại Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ: được hưởng phúc, sống lâu và sung 
sướng. Họ hàng qúy hiển, giàu sang, có danh giá và uy quyển tế thế. 

- Tọa thủ tại Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý: bạc phúc nên tuổi thọ bị chiết giảm. 
Suốt đời chẳng được xứng ý toại lòng. Nên ly tổ hay ở xa gia đình. Họ hàng càng 
ngày càng sa sut ly tán, có nhiều người gian quyệt nhưng bần cùng, có người 
phiếu bạt giang hồ, lại có người mang ac tật háy mắc tai nạn chết một cách thê 
thảm. 


- Nguyệt đồng cung: không được hưởng phúc dổi dào, nên hay gặp trở 
ngại trên đường đời. Nên tập nghiệp ở nơi thật xa quê hương. Họ hàng khá giả, 
nhưng ly tán. Nếu sinh ban ngay, phải luận đoán trong họ đan ông, con trai hiển 
đạt, con đàn bà con gái vất vả ve chổng con, hay yểu tử. Trái lại, neu sinh ban 
đêm, phải luận đoán là trong họ đàn ba, con gái giàu có, sung sướng, còn đàn 
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ông con trai cùng khổ phiêu bạt. 

6.1.6. Thiên Cơ 

- Trong họ hiếm người 

- Đon thủ tại Tỵ, Ngọ, Mùi: được hưởng phúc, sống lâu. Họ hàng khá giả 

- Đon thủ tại Hợi, Tý, Sửu: bạc phúc: họ hàng ly tán. 

- Cự đồng cung: tuy được hưởng phục, nhưng lúc thiếu thời chẳng được 
xứng ý toại lòng, về già hay gặp may man. Họ hàng khá giả. 

- Lương đổng cung: sống lâu, thanh nhàn, sung sướng. Họ hàng có 
người giàu sang, va thường có thần nhân giáng hạ. 

- Nguyệt đổng cung tại Thân: được hưởng phúc, sống lâu. Trong họ có 
người giau sang, nhưng đàn bà con gái thường khá giả hơn là đàn ông con trai. 

- Nguyệt đổng cung tại Dẩn: không được hưởng phúc dồi dào nên suốt đời 
chẳng được xứng ý toại long. Họ hàng bình thường, nhưng đàn bà con gái hay 
trắc trở vê chổng con, lại co người phong tình hoa nguyệt. 

6.1.7. Thiên Phủ 

- Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: được hưởng phúc, sống lâu. Họ hàng đông đảo, khá 
giả 

- Đơn thủ tại Sửu, Mùi, Mão, Dậu: không được hưởng phúc dổi dào. Nên 
lập nghiệp ở nơi thật xa quê hương. Trong họ, nhiều người giàu sang, nhưng ly 
tằn. 


- Tử đổng cung, Tướng đổng cung: suốt đời được xứng ý toại lòng, sống lâu 
và hưởng phúc Họ hàng nhiều người giàu sang. 

- Liêm đổng cung: suốt đời sung sướng, phúc thọ song toàn. Trong họ có 
nhiều người giàu sang. 

- Vũ đổng cung: được hưởng phúc, sống lâu. Họ hàng khá giả. 

6.1.8. Thái Ăm 

- Đơn thủ tại Dậu, Tuất, Hợi: được hưởng phúc trọn đời, sung sướng, sống 
lâu. Trong họ có nhiều người qúy hiến và giàu sang. 

- Đơn thủ tại Mão, Thìn, Tỵ: bạc phúc nên tuổi thọ bị chiết giảm. Suốt đời 
vui ít buồn nhiều, lao tâm khổ tứ. Nên lập nghiệp ở nơi thật xa quê hương, có 
sớm xa cách gia đình mới mong được yên thân. Họ hàng ly tán, nhiều người cùng 
khổ, cô đơn, mang ác tật, phiêu bạt giang hồ, hay mắc tai nạn mà chết mọt cách 
thê thảm. Đàn bà con gái trong họ rat vẩt vả về chồng con. 

- Đổng đổng cung tại Tý: được hưởng phúc, sống lâu, Nên lập nghiệp ở xa 
quê hương, bản quán. Họ hàng qúy hiển, co danh giá, uy quyển tê thêT 

- Đổng đổng cung tại Ngọ: giảm thọ. Phải ly tổ bôn ba mới mong được yên 
thân. Họ hàng càng ngay càng sa sút phiêu bạt. 
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- Nhật đồng cung: không được hưởng phúc dổi dào, nên hay gặp trở ngại 
trên đường đời. Nên tạp nghiẹp ở nơi thật xa quê hương. Họ hàng khá giả, 
nhưng lỵ tan. Nếu sinh ban ngay, phải luận đoan trong họ đàn ông, con trai hiển 
đạt, con đàn bà con gái Yất vả về chồng con, hay yểu tử. Trái lại, nêu sinh ban 
đêm, phải luận đoán là trong họ đàn bà, con gái giàu có, sung sướng, còn đàn ông 
con trai cùng khổ phiêu bạt. 

- Cơ đổng cung tại Thân: được hưởng phúc, sống lâu. Trong họ có người 
giàu sang, nhưng đàn bà con gái thường khá giả hơn là đàn ông con trai. 

- Cơ cung tại Dẩn: không được hưởng phúc dồi dào nên suốt đời chẳng 
được xứng ý toại lòng. Họ hàng bình thường, nhưng đàn bà con gái hay trắc trở 
vê chổng con, lại có người phong tình hoa nguyệt. 

6.1.9. Tham Lang 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: được hưởng phúc, về già rất sung sướng. Trong 
họ nhiều người giàu có, nhưng thường lập nghiệp ở nơi thật xa quê hương. 

- Đơn thủ tại Dần, Thân: Không được hưởng phúc dổi dào, nhưng cũng 
sống lâu. Họ hàng bình thường, có nhiều người lập thân bằng võ nghiệp. 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: bạc phúc nên giảm thọ. Phải lập nghiệp ở xa quê 
hương, phải sớm xa gia đình mới mong được yên thân. Họ hàng ly tán, càng ngày 
càng sa sút, lại có nhieu người rất dâm đãng 

- Tử đồng cung: suốt đời chẳng được xứng ý toại lòng, giảm thọ vì bạc 
phúc. Họ hàng ly tán, người nào khá giả lại chết sớm. 

- Liêm đồng cung: giảm thọ, khó tránh được tai ương, họa hại. Trong họ có 
nhiều người bần hàn hay mắc tù tội, thường phải bạt quán xiêu cư. 

- Vũ đồng cung: được hưởng phúc sống lâu. về già, lại càng xứng ý toại 
lòng. Trong họ thường có người giàu sang hay hiển đạt về võ nghiẹp. 

6.1.10. Cư Môn 

- Đơn thủ lại Hợi, Tý, Ngọ: được hưởng phúc, sống lâu, về già rất sung 
sướng. Họ hàng giàu có quy hiển. 

- Đơn thủ tại Tỵ, Thìn, Tuất: giảm thọ. Suốt đời lao tâm khổ tứ chẳng được 
xứng ý toại lòng, lại hay mắc tai nạn khẩu thiệt, kiện cáo. Phải sớm xa gia đình 
mới mong được yên thân. Trong họ thường có sự tranh chấp, nhiều người 
phiêu bạt giang hổ, nếu không, cũng khốn cùng, mắc hình ngục, hay ỳeu tử. 

- Tọa thủ tại Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ: được hưởng phúc, sống lâu và sung 
sướng. Họ hàng qúy hiển, giàu sang, có danh giá và uy quyển tế thế. 

- Tọa thủ tại Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý: bạc phúc nên tuổi thọ bị chiết giảm. 
Suốt đời chẳng được xứng ý toại lòng. Nên ly tổ hay ở xa gia đình. Họ hàng càng 
ngày càng sa sut ly tán, có nhiều người gian quyệt nhưng bần cùng, có người 
phiếu bạt giang hồ, lại có người mang ac tật háy mắc tai nạn chết một cách thê 
thảm 


- Đồng đồng cung: giảm thọ, suốt đời vui ít buồn nhiều, hay mắc tai nạn, 
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khẩu thiệt, kiện cáo. Phải lỵ tổ, xa gia đình mới mong được yên thân. Họ hàng ly 
tán, thường tranh chấp lẫn nhau. 

- Cơ đồng cung: tuy được hưởng phục, nhưng lúc thiếu thời chẳng được 
xứng ý toại lòng, về già hay gặp may man. Họ hàng khá giả. 

6.1.11. Thiên Tướng 

- Đơn thủ tại Tỵ, Hợi, Sửu, Mủi: được hưởng phúc, suốt đời bay gặp may 
mắn. Trong họ có nhiều người qúy hiển, giàu sang. 

- Đơn thủ tại Mão, Dậu: không được hưởng phúc dổi dào, nên lúc thiếu thời 
chẳng được xứng ý toại lòng, về già hay gặp may mắn. Họ hàng càng ngày càng 
khá giả. 

- Tử đồng cung: suốt đời được xứng ý toại lòng, sống lâu và hưởng phúc. 
Họ hàng nhiều người giàu sang. 

- Liêm đổng cung: được hưởng phúc. Họ hàng khá giả nhưng hiếm người. 

- Vũ đổng cung: phúc thọ song toàn. Suốt đời hay gặp may mắn. Họ hàng 
qúy hiển giàu sang. 

6.1.12. Thiên Lương 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: được hưởng phúc, thanh nhàn, sung sướng tránh 
được nhiều tai họa va sống lâu. Trong họ có nhiều người qúy hiên, có danh tiếng 
lừng lẫy. 

- Đơn thủ tại Sửu, Mùi: được hưởng phúc, sống lâu. Họ hàng bình thường. 

- Đớn thủ tại Tỵ, Hợi: giảm thọ, khó tránh được tai họa. thường phải sớm 
xa gia đình, nay đây mai đó, hay thay đổi công việc và chí hướng. Họ hàng càng 
ngay càng sa sut ly tán, đàn ông con trai có nhiều người chơi bời, du đãng, đàn 
ba con gái cũng co nhiều người dâm dật, hay trắc trở về chồng con. 

- Đổng đổng cung: suốt đời thanh nhàn, được hưởng phúc sống lâu. 
Trong họ co nhiều người qúy hiến, giàu sang và thường có than nhân giáng hạ. 

- Tọa thủ tại Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ: được hưởng phúc, sống lâu và sung 
sướng. Họ hàng qúy hiển, giàu sang, có danh giá và uy quyển tế thế. 

- Tọa thủ tại Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý: bạc phúc nên tuổi thọ bị chiết giảm. 
Suốt đời chẳng được xứng ý toại lòng. Nên ly tổ hay ở xa gia đình. Họ hàng càng 
ngày càng sa sut ly tán, có nhiều người gian quyệt nhưng bần cùng, có người 
phiếu bạt giang hồ, lại có người mang ac tật háy mắc tai nạn chết một cách thê 
thảm 


- Cơ đổng cung: sống lâu, thanh nhàn, sung sướng. Họ hàng có người giàu 
sang, và thường có thẩn nhân giáng hạ. 

6.1.13. Thất Sát 

- Đơn thủ tại Dần, Thân: được hưởng phúc, nhưng nên lập nghiệp ở nơi 
thật xa quê hương. Họ hàng khá giả, có danh giá và uy quyển tế thế, lại có nhiều 
người hiển đạt về võ nghiệp. 
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- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: không được hưởng phúc dổi dào, suốt đời may 
thường đi liền với rủi. Nen ly tổ co sớm xa gia đình mới mong được yên thân. 
Họ hàng khá giả, nhưng ly tán, có nhiều người hiển đạt về vỗ nghiệp. 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: bạc phúc nên giảm thọ. Khó tránh được lai nạn 
vẻ đao thương, dễ mắc hình ngục. Phải ly tổ, ở xa gia đình, may ra mới được yên 
thân. Họ hàng càng ngày càng sa sút, nghèo khổ, ly tán, lại có nhiều người chết 
non. 


- Tử đổng cung: phải ly tổ, bôn ba mới được hưởng phúc sống lâu. Trong họ 
có nhiều người giàu sang, hiển đạt về võ nghiệp, nhưng ở xa quê hương. 

- Liêm đồng cung: giảm thọ, hay gặp nguy hiểm, phải xa quê hương mới 
mong được an toàn. Trong họ có nhiểu người chết non một cách thê thảm. Nếu 
không, cũng phải mang tàn tật, ác bệnh, hay mắc tù tội, khốn cùng. 

- Vũ đồng cung: giảm thọ vì bạc phúc. Suốt đời lao tâm khổ tứ, hay mắc 
tai họa. Xa quê hương, xa gia đình cũng chẳng được yên thân. Họ hàng sa sút ly 
tán, thường có người chết non, mang ác tật hay bần khổ. 

6.1.14. Phá Quân 

- Họ hàng ly tán, thường lập nghiệp ở xa quê hương. 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: được hưởng phúc, sống lâu, nhưng nên lập nghiệp 
ở nơi thật xa quê hương, Họ hàng khá giả. Tuy vậy ngành trưởng bao giờ cũng 
phiêu bạt, lụn bại. 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: không được hưởng phúc dổi dào. Phải ly tán, sớm 
xa gia đình, mới mong được yên thân. Trong họ có người qúy hiển. 

- Đơn thủ tại Dần, Thân: bạc phúc nên giảm thọ. Khó tránh được tai họa. 
Phải ly tổ, sớm xa gia đình, may ra mới được yên thân. Họ hàng càng ngày càng 
sa sút. 

- Tử đổng cung: Lao tâm khổ tứ, chẳng được yên thân. Phải ha bỏ quê 
hương mới kha giả và sống lâu. Họ hàng ly tan. 

- Liêm đổng cung: vất vả lao khổ, phải xa quê hương mới sống lâu. Họ hàng 
ly tán. 

- Vũ đồng cung: phải lập nghiệp ở xa quê hương, phải sớm xa gia đình mới 
mong được yên thân hưởng phúc sống lâu. Họ hàng ly tan nhưng có người giỏi vế kỹ 
thuậC mỹ thuật hay kinh doanh buôn bán. 

6.1.14. Kình , Đà 

- Họ hàng ly tán. 

- Sáng sủa tốt đẹp: suốt đời may thường đi liền với rủi, về già được an 
nhàn. Họ hàng trước ly tán, sau quần tụ, càng ngày càng khá giảT 

- Mờ ám xâu xa: bạc phúc nên giảm thọ. Khó tránh được tai họa, thường 
phải lập nghiệp thật xa quê hương, không mấy khi được xúng ý toại lòng. Trong họ 
có người tan tạt, chết non hoặc trọm cắp, du đãng. 
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6.1.16. Hỏa , Linh 

- Giảm thọ. 

- Sáng sủa tốt đẹp: suốt đời may thường đi liền với rủi. Trong họ có nhiều 
người qúỵ hiển, nhưng hay chết non. 

- Mờ ám xâu xa: suốt đời lao tâm khổ tứ, không mấy khi được xứng ý toại 
lòng. Khó tránh được tai họa. Họ hàng càng ngày càng sa sút. 

6.1.17. Không , Kiếp 

- Sáng sủa tốt đẹp: bạc phúc, suốt đời mưu sự buổi đầu thường trắc trở, về 
sau mới được hành thống, đắc ý. Trong cái may có chứa dựng nhiều cái rủi. Họ 
hàng khá giả, nhưng ly tán. 

- Mờ ám xấu xa: giảm thọ, khó tránh được tai họa. Phải lập nghiệp ở nổi 
thật xa quê hưong, may ra mới được yên thân. Họ hàng càng ngày càng sa sút, ly 
tán. 


6.1.18. Xương , Khúc 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: được hưởng phúc sung sướng, vinh hiển và 
sống lâu. Trong họ có nhiều người đỗ đạt cao có danh giá. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: giảm thọ, khó tránh được tai họa. Phải sớm xa 
gia đình, như thế may ra mới được yên thân. Họ hàng tuy khá giả, có người đỗ 
đạt cao, nhưng ly tán. Những người có danh giá lại hay mang tan tật, ác bệnh, nếu 
không cũng chết non. 

6.1.19. Khôi , Viêt 

- Tăng tuổi thọ 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: được hưởng phúc vinh hiển và sống lâu. 
Trong họ có nhiều người đỗ đạt làm nên danh gia, lại thường có vĩ nhân hay thần 
đổng xuất hiện. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: trong cái may có chứa đựng nhiều cái rủi. Nếu 
có danh giá, tất khó tránh được tai họa. Họ hàng mỗi ngày mọt suy bại. 

6.1.20. Tả , Hữu 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: được hưởng phúc sống lâu. Suốt đời hay gặp 
may mắn. Càng ở xa quê hưong lại càng khá giả? Họ hàng qúy hiển giàu sang, 
nhưng không ở gần nhau. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: bạc phúc nên giảm thọ. Khó tránh được tai họa. 
Phải lập nghiệp ở noi thật xa quê hưong, hay phải sớm xa gia đình, may ra mới 
được yen thân. Trong họ có người cùng khổ phiêu bạt, hoạc du đãng, bất lương, 
nếu không, cùng mang tàn tật, ác bệnh, hay mắc tai nạn mà chết một cách thê 
thảm. Họ hàng càng ngày càng ly tán, lụn bại. 

6.1.21. Lôc Tổn 

Tăng tuổi thọ, được hưởng phúc, trong họ hiếm người và thường có sự 
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tranh chấp bất hòa. Họ hàng khá giả nhưng ly tán. 

6.1.22. Hóa Lôc 

Được hưởng phúc, khỏi phải lo lắng những lúc túng thiếu. Tránh được 
nhiều tai họa, họ hang giàu có. 

6.1.23. Hóa Quyền 

Được hưởng phúc. Được nhiều người vị nể. Họ hàng qúy hiển, có danh 
giá, truyền từ đời này sang đời khác. Nhận định theo Thiên Khôi, Thiên Việt 

6.1.24. Hóa Khoa 

Được hưởng phúc sống lâu. Tránh được nhiều tai họa. Họ hàng khá giả, có 
người đỗ đạt cao. 

6.1.25. Hóa Kỵ 

Giảm thọ. Họ hàng ly tán, hay tranh chấp lẫn nhau. 

6.1.26. Song Hao 

Giảm thọ. Nên sớm xa gia đình, trong họ có nhiều người nghèo túng, phải 
đi biệt xứ. 

6.1.27. Tang , Hổ 

Giảm thọ. Họ hàng ly tán, những người khá giả lại chết sớm. 

6.1.28. Khốc , Hù 

Giảm thọ. Họ hàng hay oán trách lẫn nhau. 

6.1.29. Thiên Mã 

Tăng tuổi thọ. Càng ở xa quê hưong lại càng khá giả. Trong họ có nhiều 
người hiển đạt, nhưng không ở gần nhau. 

6.1.30. Thái Tuế 

Không được hưởng phúc dổi dào, khó tránh được tai họa. Trong họ thiếu 
hòa khí, thường có sự tranh chấp lẫn nhau. 

6.1.31. Long , Phương 

Được hưởng phúc. Trong họ có nhiều người khá giả. 

6.1.32. Cổ, Quả 

- Trong họ hiếm người. 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: được hưởng phúc. Tránh được nhiều tai họa. 
Họ hàng khá giả. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: giảm thọ, khó tránh được tai họa. Họ hàng càng 
ngày càng lụn bại. 
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6.1.33. Đào , Hồng 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: được hưởng phúc sống lâu. Suốt đời hay gặp 
may Trong họ có nhieu người quy hiển giàu sang. Nhưng bao giờ đàn ba con gái 
cung khá giả hon đàn ông con trai. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: bạc phúc nên giảm thọ. Khó tranh được tai 
họa. Họ hàng càng ngày càng lụn bại, ly tán. Đàn bà con gái rất trắc trở về chồng 
con, lại có nhiều người dâm đãng. 

6.1.34. Quang , Oúy 

Được hưởng phúc. Suốt đời hay gặp may mắn. Họ hàng khá giả. 

6.1.35. Quan , Phúc 

Được hưởng phúc. Tránh được nhiều tai họa. Trong họ có nhiều người khá 
giả và nhân đức. 

6.1.36. Tuần , Triêt án ngữ 

- Lập nghiệp ở nơi thật xa quê hương. Càng sớm xa gia đình lại càng khá 
giả. Họ hàng ly tán. Ngành , trưởng họ lụn bại. 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: giảm thọ, khó tránh được tai họa. Suốt đời 
chẳng được xứng ý toại lòng. Họ hàng càng ngày càng ly tán lụn bại. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: tăng thọ, tránh được nhiều tai họa. Mưu sự gay 
trắc trở buổi đầu, nhưng về sau lại hanh thông toại ý. Họ hàng ngày càng khá giả. 

6.1.37. Tử Vi Sát tinh đồng cung 

Giảm thọ, khó tránh được tai họa. Phải lập nghiệp ở nơi thật xa quê hương, 
may ra mới được yên thân. Họ hàng ly tán, có nhiêu người chết bất đắc kỳ tử. 
Ngành trưởng họ suy bại 

6.1.38. Vũ , Xương , Khúc , Khôi , Viêt 

Được hưởng phúc, sống lâu. Suốt đời gặp may mắn. Trong họ có nhiều 
người qúy hiển, lại thường co vĩ nhân hay anh hùng dân tộc xuẩt hiện. 

6.1.39. Nhât sáng sủa, Riêu , Đù, Ky 

Giảm thọ, mắt kém. Khó tránh được tai họa. Suốt đời chẳng được xứng ý 
toại lòng. Họ hàng ly tán, hay tranh chấp lẫn nhau. Những người qúy hiển lại hay 
gặp những chuyện chẳng lành. 

6.1.40. Nhât mờ ám, Riêu , Đù, Ky 

Giảm thọ, mắt kém. Khó tránh được tai họa. Suốt đời bất đắc chí. Họ hàng 
ly tán, hay tranh chấp lẫn nhau. Những người qúy hiến lại hay gặp những sự 
chẳng lành. Đàn bà con gái trong họ thường phải buồn phiền VI chồng con. 

6.1.41. Nguyêt sáng sủa, Riêu , Đù, Ky 

Giảm thọ, mắt kém. Khó tránh được tai họa. Suốt đời bất đắc chí. Họ hàng 
ly tán, hay tranh chấp lẫn nhau. Những người qúy hiến lại hay gặp những sự 
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chẳng lành. Đàn bà con gái trong họ thường phải buồn phiền vì chổng con. 

6.1.42. Nguyêt mờ ám , Riêu , Đà , Ky 

Giảm thọ, mắt kém rất đáng lo ngại. Tai họa đầy rẫy không kể xiết được. 
Họ hàng càng 

ngày càng ly tan, suy bại. Đàn bà con gái trong họ, nếu không vất vả về chổng con, 
cung chết sớm. 

6.1.43. Nhâu Nguyêt , Ky đồng cung Sửu , Mùi 

Được hưởng phúc sống lâu. Suốt đời gặp may mắn. Càng ở xa quê hương 
lại càng khá giả. Trong họ có nhiều người quy hiến, nhưng thường bất hòa, 
không ở gần nhau. Tổ tiên xa đời cũng đã co danh giá và tiếng tăm lưu lại đến đời 
nay. 

6.1.44. Phủ , Tam Không đồng cung 

Bạc phúc nên giảm thọ. Khó tránh được tai họa. Phải lập nghiệp ở nơi thật 
xa quê hương, hay phải sớm xa gia đình may ra mới được yên thân. Họ hàng 
càng ngày cang lý tán, suy bại. Ngành trưởng họ phiêu bạt cùng khổ. 

6.1.45. Tham , Vũ, Hỏa (hay Linh) đồng cung Sửu, Mùi. 

Được hưởng phúc, tăng thêm tuổi thọ. Suốt đời hay gặp may mắn. Họ 
hàng khá giả, nhieu người giau có qúy hiến. 

6.1.46. Cư , Ky đồng cung 

Giảm thọ. Khó tránh được tai họa. Suốt đời chẳng được xứng ý toại lòng. 
Họ hàng bất hòa ly tán và càng ngày càng suy bại. Lại có người mắc hình ngục, 
hay chết một cách thê thảm. 

6.1.47. Cư, Hỏa đồng cung 

Giảm thọ, tai họa đầy rẫy. Họ hàng bất hòa ly tán và càng ngày càng suy bại. 
Nhà thờ họ đã có lần bị cháy. 

6.1.48. Sát , Kình đồng cung 

Giảm thọ. Khó tránh được tai hoa. Trong họ có nhiều người chết bất đắc kỳ 
tử. 

6.1.49. Kình , Đà, Không , Kiếp 

Giảm thọ. Khó tránh được những sự chẳng lành. Suốt đời lao tâm khổ tứ. 
Họ hàng ly tán, lại có nhiều người mang tàn tật hay ác bệnh. Nếu không cũng là 
hạng du đãng, cùng khổ và chet non. 

6. ỉ. 50. Kình , Đà, Hỏa 

Bạc phúc nên giảm thọ. Tai họa đẫy rẫy. Họ hàng ly tán càng ngày càng suy 
bại, lại có nhiều người cùng khổ, du đãng, nếu không cũng điên cuồng, hay mang 
tàn tật, ác bệnh, hay chết non. 

6.1.51. Hỏa (hay Linh), Tang đồng cung 
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Giảm thọ. Khó tránh được tai họa. Họ hàng lỵ tán. Những người khá giả 
lại hay chết non. Nhà thờ họ đả có lẩn bị cháy. 

6.1.52. Ky Kình ( hay Đà) đồng cung 

Bạc phúc nên suốt đời lao tâm khổ tứ may ít rủi nhiều. Họ hàng hay tranh 
chấp lẫn nhau và càng ngày càng sa sút lại có nhiều người là hạng du đãng trộm 
cướp. 

6.1.53. Ky, Không , Kiếp đồng cung 

Giảm thọ. Suốt đời chẳng được xứng ý toại lòng. Họ hàng ly tán, càng ngày 
càng suy bại, lại có nhiều người bất lươngT 

6.1.54. Ky , Bênh , Phù , Hình 

Giảm thọ. Khó tránh được tai họa. Đau ốm lâu khỏi. Trong họ có nhiều 
người mang ác tật, ác bệnh (điên, lao, hủi), nếu không, cùng nghèo hèn hay chết 
non. 


6.1.55. Cô (hay Oủa ), Thiên Quan (hay Thiên Phúc) đổng cung 

Suốt đời hay gặp may mắn, tránh được nhiều tai họa, vì luôn luôn có thần 
linh hộ trì. Trong họ có phúc thần. 

6.1.56. Cô ( hay Oủa ), Quang ( hay Oúy) đồng cung 

Suốt đời hay gặp may mắn, tránh được nhiều tai họa, vì luôn luôn có thần 
linh hộ trì. Trong họ có phúc thần. 

6.1.57. Cô ( hay Oủa ), Hồng ( hay Đào ) đồng cung 

Có bà tổ linh thiêng hộ trì. Trong họ, đàn bà con gái thường trắc trở vê' 
chổng con, nếu không cũng yểu tử. 

6.1.58. Đào , Hổng , Binh , Tướng 

Trong họ có nhiều con gái bất chính. 

6.1.59. Đào , Hồng , Binh* Tướng , Dưỡng , Thai 

Trong họ có nhiều con gái chửa hoang, hay bỏ nhà theo trai. 

6.1.60. Riêu ( hay Tử), nhiều sao thuốc Thủy 

Giảm thọ. Phải lìa bỏ quê hương, đi lập nghiệp ở nơi thật xa xôi. Họ hàng 
càng nghèo khổ ly tán, lại có nhiều người mang ác bệnh ác tật, nếu không cũng 
yểu tử. Đàn bà con gái trong họ thường trắc trở về đường chồng con. 

6.1.61. Vô Chính diêu 

- Coi Chính diệu xung chiếu như Chính diệu tọa thủ. 

- Nếu cung Phúc Đức vô Chính diệu có Tuần, Triệt án ngữ, hay có Tam Không 
hội hợp, phải luạn đoán là được hưởng phúc sống lâu. Trái lại, nếu cung Phúc Đức vô 
Chính diẹu không có Tuần, Triệt án ngữ, hay không có Tam Không hội hợp, phải luận 
đoán là kém phúc (dù có sự hội hợp cua nhiều sao sáng sủa tốt đẹp cũng thế). Nên chú 
ý nhận định những trường hợp đặc biệt sau đây: 
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+ Nhật, Nguyệt chiếu hư không: cung Phúc Đức vô Chính diệu có Nhật, 
Nguyệt sáng sủa tổt đẹp hội chiếu được hưởng phúc sống lâu, tránh được nhiều 
taĩ họa. Họ hàng khá giả, có nhiều người qúy hiển, giàu sang. Tổ tiên xa đời 
cũng đã có danh giá tiếng tăm còn lưu lại đến đời nay. Cũng trong trường hợp 
này, nếu cung Phuc Đức vô Chính diệu iại có Tuần, Triệt án ngữ, hay có Tam 
Không hội hợp lại càng rực rỡ 

+ Đà La độc thủ, cung Phúc Đức vô Chính diệu an tại Dần, Thân, có Đà 
La tọa thủ: được hưởng phuc, sống lâu. Suốt đời hay gặp may mắn. Họ hàng càng 
ngày càng khá giả, có nhiều người qúy hiển, văn võ toàn tài. Cũng trong trường 
hợp này, nếu Đà La gặp Tuẩn7 Triệt án ngữ sẽ không được coi là Đà La độc thủ 
nữa. 

6.2. Nhân đinh ảnh hưởng các sao toa thủ tai cung Phúc Đức để luân 

đoán âm phần 

Âm phần chi phối một phần lớn sự yểu thọ và phúc đức của một người 
cũng như sự tụ tán của cả mọt họ. Sau khi đã luận đoán phúc đức, cũng can phải 
luận đoán âm phần để biết rõ ngôi mộ mà mình chịu ảnh hưởng. 

6.2.1. Hình sắc và thế đất của âm phần 

- Tử Vi: mộ tổ xa đời (thường là năm đời), thế đất to lớn gần núi đổi, linh 
khí từ phía tay trái triều lại 

- Liêm Trinh: mộ chú, nếu lúc sinh ra đời chú đã khuất bóng hay là mộ 
ông chú, nếu chú còn, ông chú đã mất. Đất khô khan, gổ ghề, nổi cao như hình 
người ngồi, lại có sắc đỏ hay vàng. 

- Thiên Đổng: mộ tổ bốn đời, để nơi đất trũng, xung quanh có nước. 

- Vũ Khúc: mộ tổ năm đời, đát cao trơ trọi, cỏ hình như quả chuông dựng 

đứng. 

- Thái Dương: mộ cha, nếu lúc sinh ra đời cha đã khuất bóng hay là mộ ỏng 
nội nếu cha còn, ông đã mất hay là mộ cụ nội ông nếu cha ông còn, cụ đã mất. 

Đất bằng phẳng. 

- Thiên Cơ: mộ ông nội, nếu lúc sinh ra đời ông đã khuất bóng hay là mộ 
cụ nội, nếu ông còn, cụ đã mất. Đất rất tốt nên nhiều cây có mọc rậm rạp. 

- Thiên Phủ: mộ tổ xa đời (thường là năm đời), thế đất to lớn gần núi đổi, 
linh khí từ phía tay phải triều lại. 

- Thái Âm: mộ mẹ, nếu lúc sinh ra đời, mẹ vừa khuất bóng hay là mộ bà nội, 
nếu mẹ còn, bà đã khuất hay là mộ cụ nội bà, nếu mẹ bà còn, cụ đã mất. Thế đất 
hơi cao, chạy dài và uốn cong như hình bán nguyệt. 

- Tham Lang: mộ tổ xa đời (thường là sáu hay bảy đời), đất nổi cao như 
hình con chó ngồi, sắc đen như bùn có nhiều cây co mọc rậm rạp. 

- Cự Môn: mộ bác ruột, nếu lúc sinh ra đời, bác đã khuất bóng hay là mộ 
ông bác (bên nội) nếu bác còn, ông bác đã mất. Đất vuông vắn, thường ở gần 
đình sở hay lâu đài, đào sâu, thấy ở dưới có lớp đất màu vàng. 
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- Thiên Tướng: mộ tổ năm đời. Đất nổi cao và vuông vắn như hình cái ấn. 

- Thiên Lương: mộ tổ bôn đời. Đất rời rạc, lẫn nhiều cát, có hình như 
cái thoi dệt vải, thường ở gần đường đi, lối lại. 

- Thất Sát: mộ tổ năm đời. Đất khô, nóng, có sắc đỏ và có hình như thân cây 
dài nằm ngang. 

- Phá Quân: mộ tổ bốn đời. Đất tan lở, không có hình thể nhất định. 

- Kình Dương: 

+ Sáng sủa tốt đẹp (tọa thủ tại Tứ Mộ): Hình đất giống như con voi 

qùy. 


+ Mờ ám xấu xa (tọa thủ tại Tứ Sinh, Tứ Tuyệt): hình đất giống như 
mũi dùi, tháp bút hay cái răng nhọn. 

- Đà La: đất lẫn cát, có hình cái răng hay hình mũi nhọn. 

- Hỏa Tinh, Linh Tinh: đất nóng, có hình cái sào dài 

- Địa Không, Địa Kiếp: đất khô nóng. Trong họ có nhiều mồ mả bị thất 
lạc, đã lâu ngày không tìm thấy. 

- Văn Xương: đất rắn (cứng), có hình tròn. 

- Văn Khúc: có dòng nước chảy lượn quanh mộ. 

- Thiên Khôi: đất nổi cao, giống như cái mũ. 

- Thiên Việt: hình dài giống như cái búa. 

- Tả Phụ, Hữu Bật: thế đất cao đẹp, có hình giống như cạp chiếu nổi cao. 

- Lộc Tổn: đất có hình giống như lưỡi thương. 

- Hóa Lộc: đất có hình giống như lá cờ hay lưỡi thương. Đào sâu, sẽ thấy ở 
dưới có nhiều kim khí vụn vạt. 


- Hóa Quyển: hình đất giống như cái yên ngựa. Nếu không phải như thế, 
tất ở gần mộ, co một bụi cây to cung giống nhu yen ngựa. 

- Hóa Khoa: hình đất giống như cái bảng. 

- Hóa Kỵ: đất úng thủy, lẫn bùn lầy. Mộ dễ ở chỗ trũng. 

- Song Hao: đất khô, nóng và tan lở. 

- Tang Môn: đất khô nóng. 

- Bạch Hổ: đất có lẫn nhiều đá. 


- Thiên Khốc, Thiên Hư: đất hư nát và tan lở. Trong mộ có mối, mọt hay 
chuột làm ổ. 

- Thiên Mã: đất có hình giống như con ngựa. 

- Thái Tuế: đất rắn, khô khan, nổi gò lên như hình sống trâu. 
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- Long Trì: gần mộ có ao hay giếng. 

- Phượng Các: mộ để ở gần nơi có nhiều nhà cửa, lâu đài. Đất đỏ, có hình 
giống như cánh phượng. 

- Đào Hoa: đất hình tròn và nổi cao như hình cái bát úp. 

- Hổng Loan: đất có hình giống như cái cung hay cái mí mắt. Thường gọi là 
thế đất Nga mi. 

- Thiên Hỷ: đất có lẫn nhiều bùn lẩy, cát, hay phù sa. 

- Thiên Hình: đất có hình giống như lưỡi đao, lẫn nhiều mành sành, mảnh chai 
và kim khí vụn vặt. 

- Thiên Riêu: có dòng nước chảy xói vào lòng mộ. 

- Quan, Phúc: mộ để ở gần đình, đền hay chùa. 

- Ân Quang, Thiên Qúy: có ân nhân tìm đất đế giúp mộ mả. 

- Thai Phụ: đất hình vuông giống như cái nón. 

- Phong Cáo: đất hình vuông giống như cái chiếu. 

- Hoa Cái: đất có hình giống như bông hoa nở, giống như cái lọng xòe hay 
cái bát úp. 

- Tam Thai: đất hình tam tinh. 

- Bát Tọa: thế đất giống như tám ngôi sao dàn bày rất cân đối. 

- Thanh Long: mộ để ở gần sông ngòi. Đất có hình giống như người cầm 
gươm. 

- Tướng Quân: đất có hình giống như áo giáp. 

- Tấu Thư: mộ để ở chỗ thấp, trũng. Có thế đất như hình con rồng chầu một 

bên. 

- Phi Liêm: mộ để ở gần núi hay đổi trơ trọi. Đất khô nóng và tan lở. 

- Hỷ Thần: đất bằng phẳng và có lẫn nhiều cát. 

- Bệnh Phù: đất có hình giống như cái đai. Có dòng nước ngầm chảy xói vào 
lòng mộ. 

- Phục Binh: đất có hình giống như cái chiêng, hay có hình như người lính 
cầm gươm. 

- Trường Sinh: đất úng thủy, có dòng nước nhỏ chảy uốn lượn quanh mộ. 

- Mộc Dục: mộ thường gần suối hay lạch nước nên đất ẩm ướt. 

- Quan Đới: đất hình bán nguyệt. 

- Suy: đất khô, trơ trụi, nổi gổ lên như hình sống trâu. 

- Bệnh: đất ẩm ướt và uế tạp. 
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- Tử: có dòng nước nhỏ chảy lượn quanh mộ. 

- Mộ: gần mộ có lạch nước. 

- Thai: có dòng nước ngầm chảy vào trong mộ. 

- Dưỡng: có dòng nước ở nổi thật xa chảy đến lượn quanh mộ. 

np Ạ' 

- Tuãn: 


+ Chiếu: gần mộ có khoảng đất trơ trụi và rất rộng. 

+ Án ngữ: mộ đế ở nơi đất hung và hoang vắng. Địa khí ở xa không 
thể đến được vì đã bị chắn. 

+ Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: cát khí càng ngày càng tiêu hao, hung 
khí phát ra rất mạnh mẽ. vậy cho nên họ hàng đời trước khá gia, đến đời này suy 
bại và ly tán. 

+ Nhiều sao mờ ám xấu xa: cát khí càng ngày càng phát ra mạnh mẽ, 
hung khí tiêu hao dần dẩn. Vậy cho nên họ hàng đời trước ly tan, lụn bại, có 
nhiêu người cùng khổ, hay mắc tai họa, chết non, đến đời náy khá giả, có nhiều 
người quy hiển, giàu sang và sống lâu. 

- Triệt 

+ Chiếu: gần mộ có đường đi, ngõ hẻm, cầu cống hay hố vực. 

+ Án ngữ: mộ để ở sát đường đi, ngõ hẻm, cầu cống hay hố vực. Địa 
khí ở xa đến, cát hoa hung, hung hóa cát. 

+ Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: địa khí bị tỏa chiết vi đất bị đào bới, xẻ cắt, 
hay vi có sự xây cất ngăn chặn, cũng có thổ là mộ bị tan lở, hay thất lạc lâu ngày 
không tìm thấy. Cát khí càng ngày càng tiêu hao, hung khí phát ra rất mạnh me. Vậy 
cho nen họ hàng đời trước khá giả, đến đời này suy bại và ly tán. 

+ Nhiều sao mờ ám xấu xa: địa khí bị tỏa chiết vì đất bị đào bới, xẻ 
cắt, hay vì có sự xây cất ngăn chặn, cũng có thổ là mộ bị tan lở, hay thất lạc lâu 
ngày không tìm thấy. Nhưng may mắn cát khí càng ngày càng phát ra mạnh mẽ, 
ket hợp rất tốt đẹp, hung khí tiêu hao dần dần. Vậy cho nên họ hàng đời trước ly 
tán, suy bại, đến đời nay khá giả, có nhiều người qúy hiển, giàu sang. 

6.2.2. Quy đỉnh ảnh hưởng của âm phần 

- Cung Phúc Đức có một Chính diệu tọa thủ: xem Chính diệu tượng trưng 
cho ngôi mộ nào, tất chịu ảnh hưởng của ngôi mộ đó. 

- Cung Phúc Đức có hai Chính diệu tọa thủ đổng cung phải nhận định tùy theo 
trường hợp sau đây: 

+ Hai Chính diệu cùng thuộc một hành: chịu ảnh hưởng của cả hai 
ngôi mộ để ở gần nhau, mà mỗi ngôi đã được tượng trưng bởi một Chính diệu. 

Thí dụ: Cung Phúc Đức an tại Sửu, có Cự, Đổng tọa thủ đổng cung. Vì Cự, 
Đổng cùng thuộc Thủy, nên phải chịu ảnh hưởng cỉìa ngôi mộ bác hay ông bác, 
tượng trứng bởi Cự và ngôi mộ tổ bốn đời tượng trưng bổi Đồng đế ở gần nhau. 
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+ Hai Chính diệu không thuộc một hành: 

* Một trong hai Chính diệu sinh được Bản Mệnh: chịu ảnh hưởng 
của ngôi mộ được tượng trưng bởi Chính diệu đó. 

Thí dụ: Cung Phúc Đức an tại Dần, có Cự, Nhật tọa thủ đồng cung, Bản 
Mệnh thuộc Thổ. Nhật thuộc Hỏa, tượng trưng ngôi mộ ông nội hay cụ nội, sinh 
được Thổ Mệnh. Vậy Thổ Mệnh chịu ảnh hưởng của ngôi mộ ông nội hay cụ nội, 
được tượng trưng bởi Nhật. Còn Cự thuộc Thủy, tượng trưng ngôi mộ bác hay 
ông bác không sinh được Thổ Mệnh, nên được kể đến. Mặc dầu ngôi mộ bác hay 
ông bác, tượng trưng bởi Cự, dể ở gần ngôi mộ ông nội hay cụ nội, tượng trưng bởi 
Nhật, cũng không co ảnh hưởng gì đối với Thổ Mệnh ở trên. 

* Một trong hai Chính diệu không sinh được Bản Mệnh: Xem Bản 
Mệnh sinh được Chính diệu nào, tất chịu ảnh hưởng của ngôi mộ được tượng 
trứng bởi Chính diệu đó. 

Thí dụ: Cung Phúc Đức an Tại Mão, có Cự, Cơ tọa thủ đồng cung, Bản Mệnh 
thuộc Kim. Cơ thuộc Thủy không sinh được Kim Mệnh. Còn Cự thuộc Mộc lại 
khắc Kim Mệnh. Ngược lại Kim Mệnh sinh được Cự thuộc Thủy, tượng trưng ngồi 
mộ bác hay ông bác. Vậy Kim Mệnh chịu ảnh hưởng của ngôi mộ bác hay ong bác, 
tượng trưng bởi Cự, và không chịu ảnh hưởng của ngôi mọ ông nội, tượng trừng 
bởi Cơ, mặc dầu hai ngôi mộ này để ở gần nhau. 

* Một trong hai Chính diệu không sinh được Bản Mệnh, Bản Mệnh 
cũng không sinh được một trong hai Chính diệu. Xem Bản Mệnh hòa với Chính 
diệu nào, tất chịu ảnh hưởng của ngôi mộ được tượng trưng bởi Chính diệu đó. 

Thí dụ: Cung Phúc Đức an tại Ngọ có Tướng, Liêm tọa thủ đồng cung, Bản 
Mệnh thuộc Thủy, Tướng thuộc Thủy, tượng trưng ngôi mộ chú hay ông chú. Liêm 
thuộc Hỏa, tượng trưng ngôi mộ tổ năm đời. Thuy Mệnh hòa với Tướng thuộc 
Thủy và khắc Liem thuộc Hỏa. Vậy Thủy Mệnh chịu ảnh hưởng của ngôi mộ chú 
hay ông chú, tượng trưng bởi Tướng và không chịu ảnh hưởng của ngôi mộ tổ 
nắm đời, tượng trưng bởĨLiêm, mặc dầu hai ngôi mộ này để ở gần nhau. 

- Cung Phúc Đức vô Chính diệu: coi Chính diệu xung chiếu như Chính 
diệu tọa thu. 

6.2.3. Vi trí của âm phần 

- Cung Phức Đức: chính mộ. 

- Cung đằng trước: tả (mặt trước) 

- Cung đằng sau: hữu (mặt sau). 

- Cung xung chiếu: tiền án. 

- Hai cung hợp chiếu: một là Long (bên trái) một là Hổ (bên phải). 

Thí dụ: Cung Phúc Đức an tại Dần. Vậy tại Dẩn là chính mộ, Mão: Tả, Sửu: 
Hữu, Thân: tiền an, Ngọ: Long, Tuất: Hổ. 
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Sau đã biết rõ vị trí của âm phần, nên kết hợp mọi nhận định về hình sắc 
và thế đất để luận đoán cho thật cẩn thận. 
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7. ĐIỂN TRẠCH 

Xem cung Điển Trạch để biết rõ nhà cửa ruộng nương. 

7.1. Tử Vi 

- Một phần lớn cơ nghiệp là của tiền nhân để lại. 

- Đơn thủ tại Ngọ, Phủ đồng cung, Tướng đồng cung: rất nhiều nhà đất. 
Cơ nghiệp ngày càng thịnh vượng. Nếu tự tay tạo lập ngày càng phát đạt. 

- Đơn thủ tại Tý: nhà đất bình thường, yên ổn. Giữ vững được sản nghiệp 
của tổ tiên cha mẹ để lại 

- Sát đổng cung: cơ nghiệp của tổ tiên để lại rất vĩ đại nhưng không giữ gìn 

được. 

- Phá đổng cung: phá tán tổ nghiệp, hay lìa bỏ tổ nghiệp, về sau tạo lập ở nơi xa 
mà bên vững. 

- Tham đổng cung: không gìn giữ được tổ nghiệp, về sau sa sút 

7.2. Liêm Trinh 


- Đơn thủ tại Dần, Thân: phá tán tổ nghiệp, hay là có mà không được thừa 
hưởng. Lao tâm khổ tứ về những chuyện có liên quan đến nhà đất. 

- Phủ đồng cung: được hưởng của tổ nghiệp để lại. Nhưng cơ nghiệp càng 
về sau càng sa sut, khong giữ được bển vững. 

- Tướng đổng cung: nhà đất trước ít sau nhiều. 

- Sát đổng cung: tự tay lập nghiệp. Thành bại thất thường. Buổi đầu rất vất 
vả. Nhưng đến lúc co tuổi, có nơi an chốn ở chắc chắn. 

- Phá đồng cung: lập nghiệp ở buổi đầu hay bị thất bại, phá tán. vể sau mới 
được bển vững. 

- Tham đổng cung: nhà đất của tổ nghiệp để lại khá nhiều, nhưng không 
được thừa hưởngT Về già cũng không có nơi an chốn ở chắc chắn. 

7.3. Thiên Đồng 

- Tự tay lập nghiệp, trước khó sau dễ. 

- Đơn thủ tại Mão hoặc Nguyệt đổng cung tại Tý: giàu có lớn. Tay trắng 
lập nghiệp, càng ngày càng thịnh vượng. 

- Đơn thủ tại Dậu hoặc Nguyệt đồng cung tại Ngọ: thành bại thất 
thường. Nhưng về già cũng có chôn nương thân. 

- Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: có nhà đất, nhưng rất ít, hay phải thay đổi, mua vào 
bán ra luôn luôn. 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: nhà đất hầu như không có. Nếu có cũng rất nhỏ 
mọn. Suốt đời hay gặp những sự tranh chấp về điển thổ. 

- Lương đổng cung: ban đầu có ít nhà đất. Nhưng về sau có rất nhiều. 
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- Cự đổng cung: không có nhà đất, về già may mắn lắm mới có một chốn 
nương thân. 

7.4. Vũ Khúc 


- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: cơ nghiệp của tổ nghiệp để lại rất lớn. Càng về sau 
càng thịnh vượng. 

- Phủ đổng cung: gìn giữ được tổ nghiệp, về sau làm nên thịnh đạt bội 

phần. 

- Tướng đổng cung: nhà đất ban đầu mua vào, bán ra thất thường, về già có 
nhiều nhà đât. 


- Tham đổng cung: có nhà đất của có nghiệp để lại nhưng rất ít, không 
đáng kể. Tự tay lạp nghiệp. Tuy vậy, phải ngoai ba mươi tuổi, mới có nhà đất chắc 
chắn. 


- Phá đồng cung: mua tậu nhà để rồi lại pha tán. về sau mới có nơi ăn chốn 
ở chắc chắn. 

- Sát đổng cung: không có nhà đất. May mắn lắm về già mới có một căn nhà 
nhỏ bé để nương náu. 

7.5. Thái Dương 

- Đơn thủ tại Thìn, Tỵ, Ngọ: tổ nghiệp để lại rất lớn lao, nhưng về sau sa sút 

dẩn. 


- Đơn thủ tại Tuất, Hợi, Tý: không có nhà đất. May mắn lắm về già mới có 
chút ít. 

- Cự đồng cung tại Dẩn hoặc Lương đổng cung tại Mão: giữ vững được tổ 
nghiệp. Về sau mua tậu thêm được nhiều nhà đất. 

- Cự đồng cung tại Thân hoặc Lương đổng cung tại Dậu: buổi đầu phá tán 
tổ nghiệp, hay phải lia bỏ tổ nghiệp, về gia mới có nha đất. nhưng rất ít. 

- Nguyệt đổng cung: rất nhiều nhà đất, một phần là của tổ nghiệp để lại, 
còn một phần do tự tay tạo lập nên. 

7.6. Thiên Cơ 


- Đơn thủ tại Ty, Ngọ, Mùi: không được thừa hưởng tổ nghiệp. Nhưng tự 
tay gây dựng mà có rất nhiều nhà đất. 

- Đơn thu tại Hợi, Tý, Sửu: nhà đất bình thường. 

- Lương đổng cung: tự tay lập nghiệp, về sau mua tậu được nhiều nhà đất. 

- Nguyệt đổng cung tại Thân: khá nhiều nhà đất 

- Nguyệt đổng cung tại Dẩn: nhà đất bình thường. 

- Cự đổng cung tại Mão: rất nhiều nhà đất, một phẩn là của tổ nghiệp để lại. 

- Cự đồng cung tại Dậu: phá tán tổ nghiệp, hay lìa bỏ tổ nghiệp. Tự tay 
gây dựng, nhưng cũng không có nhiều nhà đất. 
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- Được thừa hưởng của tổ nghiệp để lại. 

- Đơn thủ tại Dần, Thân: khá nhiều nhà đất. 

- Đơn thủ tại Sửu, Mùi, Mão, Dậu: nhà đất bình thường. 

- Tử đống cung: rất nhiều nhà đất. Cơ nghiệp ngày càng thịnh vượng. 
Nếu tự tay tạo lập ngày càng phát đạt. 

- Liêm đổng cung: được hưởng của tổ nghiệp để lại. Nhưng cơ nghiệp 
càng về sau càng sa sút, không giữ được bển vững. 

- Vũ đổng cung: gìn giữ được tổ nghiệp, về sau làm nên thịnh đạt bội phần. 

7.8. Thái Ăm 


- Đơn thủ tại Dậu, Tuất, Hợi: tổ nghiệp để lại rất ít. Tự tay gây dựng và trở 
nên giàu có, mua tậu được nhiều nhà đất 

- Đơn thủ tại Mão, Thìn, Tỵ: không có nhà đất. May mắn lắm về già mới có 
chốn nương thân. 

- Đổng đổng cung tại Ngọ: thành bại thất thường. Nhưng về già cũng có 
chốn nương thân. 

- Nhật đồng cung: rất nhiều nhà đất, một phẩn là của tổ nghiệp để lại, còn 
một phần do tự tay tạo lập nên. 

- Cơ đổng cung tại Thân: khá nhiều nhà đất 

- Cơ đổng cung tại Dần: nhà đất bình thường. 

7.8. Tham Lang 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: phá tán tổ nghiệp, hay phải ha bỏ tổ nghiệp. 
Nhưng về sau mua tậu khá nhiều nhà đất. 

- Đơn thủ tại Dần, Thân, Tý, Ngọ: nếu có nhà đất của tổ nghiệp để lại, rồi 
cũng phá tán hết hay là phải lìa bỏ mà không được thừa hưởngT Gây dựng cơ 
nghiệp rất vất vả, chật vạt may mắn lắm về già mới có nhà ở chắc chắn. 

- Tử đổng cung: không gìn giữ được tổ nghiệp, về sau sa sút 

- Liêm đổng cung: nhà đất của tổ nghiệp để lại khá nhiều, nhưng không 
được thừa hưởng. Vê' già cũng không có nơi an chốn ở chắc chắn. 

- Vũ đồng cung: có nhà đất của có nghiệp để lại nhưng rất ít, không đáng 
kể. Tự tay lập nghiệp. Tuy vậy, phải ngoài ba mươi tuổi, mới có nhà đất chằc 
chắn. 


7.9. Cự Môn 

- Hay mắc thị phi, kiện cáo về nhà đất. 

- Đơn thủ tại Hợi, Tý, Ngọ: có tổ nghiệp để lại, nhưng không được thừa 
hưởng. Tự tay gây dựng ở xa quê hương, về sau mua tậu được nhieu nhà đất. 
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- Đơn thủ tại Tỵ, Thìn, Tuất: không có nhà đất. Nếu có cũng rất ít, rất nhỏ 
mọn, tầm thường. 

- Đổng đổng cung: không có nhà đất, về già may mắn lắm mới có một chốn 
nương thâm 

- Nhật đồng cung tại Dần: giữ vững được tổ nghiệp, về sau mua tậu thêm 
được nhiều nhà đất. 

- Nhật đồng cung tại Thân: buổi đẩu phá tán tổ nghiệp, hay phải lìa bỏ tổ 
nghiệp. Về già mới có nhà đất. nhưng rất ít. 

- Cơ đổng cung tại Mão: rất nhiều nhà đất, một phẩn là của tổ nghiệp để lại. 

- Cơ đồng cung tại Dậu: phá tán tổ nghiệp, hay lìa bỏ tổ nghiệp. Tự tay 
gây dựng, nhưng cũng không có nhiều nhà đất. 

7.10. Thiên Tướng 

- Đơn thủ tại Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi: mua tậu nhà đất dễ dàng. 

- Đơn thủ tại Mão, Dậu: nhà đất bình thường. Nếu may mắn được hưởng 
nhà đất của tổ nghiệp để lại, về sau cũng phá tán đên hết để roi lại tự tay gây 
dựng lại. 

- Tử đồng cung: rất nhiều nhà đất. Cơ nghiệp ngày càng thịnh vượng. 
Nếu tự tay tạo lập ngày càng phát đạt. 

7.11. Thiên Lương 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: có nhà đất của tổ nghiệp để lại, nhưng về sau mua tậu 
thêm được rất nhiều. 

- Đơn thủ tại Sửu, Mùi: nhà đất bình thường. Suốt đời không phải lo lắng về 
nơi ăn chốn ở. 


- Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: có nhà đất, nhưng rất ít, hay phải thay đổi, mua vào 
bán ra luôn luôn. 

- Đổng đổng cung: ban đầu có ít nhà đất nhưng về sau có rất nhiều. 

- Nhật đổng cung tại Mão: giữ vững được tổ nghiệp, về sau mua tậu thêm 
được nhiều nhà đất. 

- Nhật đồng cung tại Dậu: buổi đầu phá tán tổ nghiệp, hay phải lìa bỏ tổ 
nghiệp. Về già mới có nhầ đất. nhưng rất ít. 

- Cơ đổng cung: tự tay lập nghiệp, vể sau mua tậu được nhiều nhà đất. 

7.13. Thất Sát 


- Đơn thủ tại Dẩn, Thân: tổ nghiệp để lại rất ít. Tự tay gây dựng, về sau rất 
khá giả, mua tậu được nhiều nhà đaít. 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: nhà đất khi mua vào, khi bán ra, thất thường. Nếu có 
tổ nghiệp để lại rồi cung phá tán đến hết, hay phải lìa bỏ mà không được thừa 
hưởng. Tự tay gây dựng, về sau có nhà đất vững bển. 
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- Đơn chủ tại Thìn, Tuất: không có nhà đất. Nếu có chút ít sau này cũng vì 
đó mà mắc tai họa, tuổi thọ cũng bị chiết giảm 

- Tử đổng cung: cơ nghiệp của tổ tiên để lại rất vĩ đại nhưng không giữ gìn 

được. 

- Liêm đổng cung: tự tay lập nghiệp. Thành bại thất thường. Buổi đầu rất vất 
vả. Nhưng đến lúc có tuổi, có nơi ăn chôn ở chắc chắn. 

- Vũ đổng cung: không có nhà đất. May mắn lắm về già mới có một căn nhà 
nhỏ bé để nương náu. 

7.14. Phá Quân 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: mua tậu nhà đất một cách nhanh chóng. Nhưng về 
già, cơ nghiệp sa sút. Nếu có nhà đất của tổ nghiệp để lại, cũng không thể giữ gìn 
lâu bển được 

- Đơn thủ tại Dẩn, Thân: không có nhà đất. 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: có nhà đất, rồi lại phá tán đến hết. Lập nghiệp 
thành bại thất thường, về già mới có nhà đất vững bển. 

- Tử đổng cung: phá tán tổ nghiệp, hay lìa bỏ tổ nghiệp, về sau tạo lập ở nơi 
xa mà bên vững. 

- Liêm đổng cung: lập nghiệp ở buổi đẩu hay bị thất bại, phá tán. về sau mới 
được bển vững. 

- Vũ đổng cung: mua tậu nhà để rồi lại pha tán. về sau mới có nơi ăn chốn ở 
chắc chắn. 

7.14. Kình Dương 

- Sáng sủa tốt đẹp: cơ nghiệp trước phá sau thành 

- Mờ ám xấu xa: không có nhà đất. Nếu có chút ít cũng không giữ gìn lâu 
bển được. 

- Không, Kiếp: hủy hoại tổ nghiệp. Nếu buổi đầu mua tậu được nhà đất, về 
sau cũng bán đến hết. 

7.16. Đà La 


Không có nhà đất. Nếu có tổ nghiệp để lại rồi cũng phá tán, hay phải lìa bỏ 
mà không được thừa hưởng. 

7.17. Hỏa , Linh 

- Có nhà đất của tổ nghiệp để lại, nhưng sau cũng phá tán, hay lìa bỏ đi lập 
nghiệp ở nơi xa. 

- Tham, Vũ đổng cung: tự tay gây dựng, sau rất khá giả, mua tậu được nhiều 
nhà đất. 

- Không, Kiếp: không có nhà đất. Nếu có đôi chút, rồi cũng lụn bại. 
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7.18. Không, Kiếp 

- Sáng sủa tốt đẹp: mua tậu nhà đất một cách nhanh chóng, nhưng đã mua 
nhanh, tất bán nhanh. 

- Mờ ám xấu xa: không có nhà đất 

7.19. xương, Khúc 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: mua bán nhà đất rất dễ dàng. Cơ nghiệp càng 
ngày càng thịnh vượng. Nếu có to nghiệp để lại cũng gìn giữ được lâu bển. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: không có nhà đất. Nếu có chút ít sau cũng bán 
hết. 

7.20. Khôi, Việt 
Nhà cửa to tát đẹp đẽ. 

7.21. Tả, Hữu 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: gìn giữ được tổ nghiệp. Mua tậu nhà đất dễ 

dàng. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: cơ nghiệp bị phá tán một cách nhanh chóng. 
Nhưng dù không có nhà cửa, cũng vẫn được nhiều người giúp dỡ, cho ở nhờ 
những chỗ cao rao đẹp đẽ. 

7.22. Lộc Tồn 

Có nhà đất của tổ nghiệp để lại nhưng rất ít. Tự tay gây dựng mới được khá 
giả. 

7.23. Lộc, Khoa 
Nhà đất rộng rãi. 

7.24. Hóa Quyển 

Thường được ở dinh thự. Nếu không cũng là nhà cao cửa rộng, rất sang 
trọng. 

7.25. Hóa Kỵ 
Nhà đất bển vững. 

7.26. Thiên Mã 

Mua tậu nhà đất ở xa quê hương. 

7.27. Khốc, Hư 

Nhà cửa mục nát hay có mối mọt 

7.28. Long, Phượng 
Nhà cửa cao rộng, đẹp đẽ. 

7.29. Cô, Quả 
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Cơ Nghiệp bển vững. Rất khó bán nhà đất 

7.30. Quang, Qúy 
Được hưởng của thừa tự. 

7.31. Đẩu Quân 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: nhà đất bển vững, về sau mua tậu thêm được 
rất nhiều. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: cơ nghiệp càng ngày càng lụn bại. 

7.32. Tuần, Triệt án ngữ 

Nhận định nghịch đảo ảnh hưởng của những sao tọa thủ, tốt hóa xấu, xấu 
thành tốt. 

7.33. Tuần, Triệt án ngữ đồng cung 

- Không có nhà đất của của nghiệp để lại. Nếu may mắn có đôi chút, sau 
cũng phá tán hết, hay phải lìa bỏ ma khống được thừa hưởng. 

- Tự tay gây dựng cơ nghiệp, nhưng thành bại thất thường. Hay phải thay 
đổi nơi ăn chốn ở. về già mới có nhà đất7 nhưng nhỏ mọn và tam thường. 

- Trong trường hợp này, không cần phải chú trọng nhiều đến ảnh hưởng 
của không sao tọa thủ. 

7.34. Nhật, Hổ 

Trong nhà có chó đá. Cung Điển Trạch ứng phương nào, tất chó đá ở 
phương đó. 

7.35. Nhật, Hổ 

Cung Điển Trạch an tại Hợi, Tý, Thìn: chó đá chìm sâu dưới đất 

7.36. Nhật, Hổ, Long Trì 
Chó đá ở dưới ao. 

7.37. Nhật mờ ám, Thanh Long, Long Trì 
Trong nhà có ao giếng, ở đó có người chết đuối 

7.38. Cự, Hỏa 
Nhà hay bị cháy. 

7.39. Cự, Tang 

Nhà cửa cao ráo rộng rãi, nhưng hay có lửa. 

7.40. Cơ, Nguyệt 

Dưới gốc cây trong vườn có hòn đá lâu ngày thành tinh. 

7.41. Cơ, Nguyệt, Đà, Kỵ 

Yêu tinh rất quái gở, hay trêu tròng làm cho người trong nhà đau mắt hay 
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đau bụng. 

7.42. Cơ, Nguyệt (đồng cung, cung Điền Trạch an tại Thân) 

Gần nhà cố kẻ ăn trộm của đình chùa, nên bị thần thánh quở phạt. 

7.43. Cơ, Hỏa 
Nhà cháy, lụn bại. 

7.44. Cơ, Hình 

Chỗ ở xưa kia có nhiều cây cối, sau bị chặt hết. 

7.45. Cơ, Hỏa, Linh, Hình, Việt 
Cây trong vườn bị sét đánh. 

7.46. Cơ, Hổ 
Trong nhà có chó đá. 

7.47. Cơ, Hổ, Kình, Đà 
Chó đá thành tinh 

7.48. Cơ, Không, Kiếp, Mộc 
Trong nhà có ma quái ẩn náu. 

7.49. Lộc Tồn, Tủ 

Nhà có của chôn, hay đào được của. Nếu Tử tọa thủ tại cung Điển Trạch, 
không gặp Lộc, tất chỉ đào được đổ sứ, đổ sành mà thôi. 

7.50. Hỏa, Linh, Riêu, Hỉ 
Trong nhà rất nhiều ma. 

7.51. Hỏa, Linh, Tướng, Binh 
Quân gian phóng hỏa đốt nhà. 

7.52. Hỏa, Tang 

Cháy nhà. Nếu cung Điển Trạch ứng phưong nào tất bắt đầu từ phưong đó. 

7.53. Không, Kiếp, giáp cung Điền Trạch 

Gian phi rình mò ở gần nhà. Quân trộm cướp ở ngay bên hàng xóm. 

7.54. Không, Kiếp, Tướng, Binh, Tả, Hữu 

Trộm cướp lẻn vào trong nhà, thường có nội công từ trước. 

7.55. Không, Kiếp, Tướng, Binh, Kình, Đà 
Giặc cướp phá nhà lấy của. 

7.56. Thanh Long, Long Trì 

Trong nhà có ao giếng. Trên bờ cỏ nhiều cây cối mọc rậm rạp. Nếu Thanh 
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Long không gặp Long Trì trong nhà cũng có ao giếng nhưng không đẹp. 

7.57. Long, Không, Kiếp 
Ao giếng lâu ngày bị bồi lấp. 

7.58. Khốc, Hư 
Trong nhà có ma mộc. 

7.59. Khốc, Hư, Hỏa, Linh 

Con ma rất quái ác. Nếu cung Điển Trạch an tại Thìn, hay nếu gặp thêm 
Tấu, con ma sẽ bị đánh bật đi. 

7.60. Hồng, Riêu , Cái 

Ma đàn bà lần khuất ở trong nhà 

7.61. Quang, Qúy, Cô, Quả, Hồng, Đào 

Được thừa hưởng của thừa tự của người đàn bà để lại 

7.62. Những trường hợp 7.40 - 7.48 - 7.50 - 7.60 được Tuần hay Triệt án ngữ 
Trong nhà có ma một chân, thường là oan hồn tác quái 

7.63. Vô Chính diệu 

- Không được thừa hưởng tổ nghiệp: phải tự tay gây dựng. 

- Tuần, Triệt án ngữ: lập nghiệp trước khó sau dễ. Mua tậu nhà đất rồi lại 
bán. Thay đổi nơi ăn chon ở luôn luốn. vể già mới có chỗ ở chắc chắn, nhưng 
nhỏ mọn tẩm thường. 

- Nhật, Nguyệt (cùng sáng sủa) xung chiến hay hợp chiếu: rất nhiều nhà 
đất. Chỗ ở rất cao đẹp. Càng về sau càng mua tậu được nhiều 

- Vô Chính diệu được Tuấn, Triệt án ngữ và Nhật, Nguyệt (cùng sáng sủa) 
xung chiếu hay hợp chiếu: rất rực rỡ. Lập nghiệp tuy chật vật buổi đầu, nhưng 
về sau rất giàu có, nhà hàng dãy, ruộng đất thẳng cánh cò bay. 
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8. QUAN LỘC 

Xem cung Quan Lộc để biết rõ công danh, sự nghiệp, cũng như là khả năng 
chuyên môn. 

8.1. Tử Vi 

- Đơn thủ tại Ngọ, Phủ đổng cung: công danh hiến hách, phú qúỵ song 

toàn. 


- Đơn thủ tại Tý: bình thường. 

- Tướng đổng cung: văn võ toàn tài trước nhỏ sau lớn. Có tài tổ chức, 
nhiều mánh lới, thu đoạn, hay lấn quyển người trên 

- Sát đổng cung: có uy quyển, nên chuyên về quân sự 

- Phá đổng cung: thành công trong võ nghiệp nhưng thăng giáng thất 
thường. Nếu đi buôn cũng phát đạt. 

- Tham đổng cung: bình thường. Nếu công danh rực rỡ, tất sinh tai họa. 

8.2. Liêm Trinh 

- Đơn thủ tại Dần, Thân: võ nghiệp hiến đạt, có uy quyển kiêm nhiếp cả 
việc chính trị, được nhiều người kính ne. 

- Phủ đổng cung: phú qúy song toàn, lập được nhiều chiến công, có uy 
quyển hiển hách. 

- Tướng đổng cung: văn võ kiêm toàn, được hưởng giàu sang, được nhiều 
người kính ne. 

- Sát đổng cung: chuyên về quân sự nhưng thăng giáng thất thường, nhanh 
lên để rồi chóng xuống. Trong cái may thường chứa đựng nhiều cái rủi, tai họa 
đi liền với lợi danh. Neu kinh doanh, buôn bán hay chuyên về kỹ nghệ, cũng 
phát đạt và được yên thân. 

- Phá đổng cung: nên chuyên về kỹ nghệ, hay thương mại. Nếu chen chân 
vào đường công danh, tất chẳng được xứng ý toại lòng, suốt đời hậm hực. 

- Tham đồng cung: có võ chức, nhưng nhỏ thấp. Trên đường công danh 
thường gặp nhiều trở ngại, tai ương, nhất la hình ngục. Chỉ có lánh mình ra khỏi 
chỗ lợi danh, mới được an toàn. 

8.3. Thiên Đồng 

- Đơn thủ tại Mão: văn võ kiêm toàn nhưng hay thay đổi công việc. 

- Đơn thủ tại Dậu: công danh muộn màng, chức vị nhỏ thấp, lại hay thay 
đổi, thăng giáng. Nên chuyên về thương mại hay kỹ nghệ. 

- Đơn thú tại Tỵ, Hợi: công danh phú qúy như đám mây nổi, làm việc hay 
chóng chán, thích di chuyển. Nen làm công việc có tính cách lưu động. 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: công việc di chuyển luôn luôn, công danh trước 
nhỏ sau lớn, có tài ăn nói và luận lý. 


- 158 - 


Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

- Nguyệt đồng cung tại Tý: công danh hiển hách, có tài can gián người trên 

- Nguyệt đổng cung tại Ngọ: nên chuyên về kỹ nghệ hay doanh thương. 

- Lương đồng cung: phú qúy song toàn, rất nổi tiếng nếu chuyên về y 
khoa hay sư phạmT Bước vào trường chinh trị cũng toại lòng. 

- Cự đổng cung: rất chật vật trong đường công danh, phải nhờ người trên 
dìu dắt, giúp đỡ, hay mắc thị phi hình sự. 

8.4. Vũ Khúc 


- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: võ nghiệp hiển đạt, nếu chuyên về doanh thương, 
cũng có nhiều tài lộc 

- Phủ đổng cung: công danh hoạnh đạt, văn võ kiêm toàn, có chức vụ thuộc 
về tài chánh hay kinh tế. 

- Tướng đổng cung: bước vào đường công danh cũng được toại lòng. Nếu 
không, buôn bán kinh doanh cũng sớm trở nên giàu có. 

- Sát đồng cung: võ nghiệp hiển đạt, thường trọng trấn ở nơi xa, lập được 
nhiều chiến công, nhưng thăng giáng thất thường. 

- Phá đổng cung: xuất thân bằng võ nghiệp, nhưng rất chật vật. Nếu kinh 
doanh buôn bán, rất được xứng ý toại lòng. 

- Tham đổng cung: giàu có và thành công trong việc kinh doanh, buôn 
bán. Nếu có danh chứcT cung chỉ sau một thời gian ngắn lại trở về thương 
trường. Lúc thiếu thời mọi sự chẳng được hành thông, từ 30 tuổi trở đi, mới 
được xứng ý toại lòng. 

8.5. Thái Dương 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: công danh sớm đạt, văn võ kiêm toàn 

- Đơn thủ tại Thìn: cũng như trên nhưng thường bị nhiều người ghen ghét 
và hay bị bó buộc vào những công việc không hợp với chí hướng. 

- Đơn thủ tại Tý: công danh muộn màng, có tài ăn nói, văn chương lỗi lạc 

- Đơn thủ tại Tuất, Hợi: gặp nhiều trở ngại trên đường công danh, lúc 
thiếu thời lật đật vất vả, đến khi nhiều tuổi mới được xứng y toại lòng. Có tài, 
nhưng không gặp cơ hội đi thi thố, nên suốt đời hậm hực. Tuy vậy, vẫn được 
nhiều người kính trọng vì có đức độ và có tài văn chương. 

- Cự đổng cung tại Dần: công danh hiển hách. Nên chuyên về hình luật, vì 
có tài luận lý, xét đoán. 

- Cự đổng cung tại Thân: công danh thăng giáng thất thường, hay mắc thị 
phi quân sự. Ve già mới được xứng y toại lòng. 

- Lương đổng cung tại Dậu: có tài, nhưng không gặp thời, công danh muộn 
màng và lật đật. Nen chuyên về y được hay sư phạm. 

- Lương đổng cung tại Mão: công danh sớm đạt. Nên chuyên về y dược, sư 
phạm, sau rất nổi tiếng. 
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- Nguyệt đồng cung: công danh trắc trở. Lúc thiếu thời khó được xứng ý 
toại lòngrvi có tài nhưng bất đac chí, về già mới có chút hư danh. Trường hợp 
này rất cần gặp Tuần, Triệt án ngữ, tuy buổi đầu mưu cầu công danh thường mắc 
nhiều trở ngại, nhưng về sau rất hiển hách. 

8.6. Thiên Cơ 


- Đơn thủ tại Tỵ, Ngọ, Mùi: phú qúy song toàn nhưng không được hiển 
hách. Nên chuyên về kỹ nghệ, máy móc. 

- Đơn thủ tại Hợi, Tý, Sửu: công danh muộn màng và chật vật. Nên chuyên 
vẻ doanh thương hay kỹ nghệ. 

- Nguyệt đổng cung tại Thìn: nên chuyên về khoa hay sư phạm. Buôn bán 
cũng phát đạt 

- Nguyệt đổng cung Dần: cũng như trên, nhưng muộn và gặp nhiều trở 

ngại. 

- Cự đổng cung: văn võ toàn tài nhưng hưởng phú qúy vững bển. Có nhiều 
mưu trí và rất ưa thích máy móc 

- Lương đổng cung: công danh hiển đạt văn võ kiêm toàn. Bất cứ làm việc 
gì cũng cẩn thận, hay suy xét xa gần. Thích luận đàm về chính trị và quân sự. Nếu 
chuyên việc tham mứu, tất có chức vị lớn lao. Nếu làm thầy thuốc hay thầy giáo, 
được nhiều người biết tiếng. 

8.7. Thiên Phủ 


- Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: công danh bển vững, nhưng không hiển hách. 

- Đơn thủ tại Sửu, Mùi, Mão, Dậu: thành công trong việc kinh doanh buôn 
bán. Nếu có danh chức, cũng chỉ trong một thời gian ngắn 

- Tử đổng cung: công danh hiến hách, phú qúy song toàn. 

- Liêm đổng cung: phú qúy song toàn, lập được nhiều chiến công, có uy 
quyển hiển hách. 

- Vũ đổng cung: công danh hoạnh đạt, văn võ kiêm toàn, có chức vụ thuộc 
về tài chánh hãy kinh tế. 

8.8. Thái Âm 

- Đơn thủ tại Dậu, Hợi: công danh sớm đạt, văn võ kiêm toàn. 

- Đơn thủ tại Tuất: cũng như trên nhưng thường bị nhiều người ghen ghét 
và hay bị bó buộc vào những công việc không hợp với chí hướng. 

- Đơn thủ tại Mão: công danh muộn màng, có tài ăn nói, văn chương lỗi lạc. 

- Đơn thủ tại Thìn, Tỵ: gặp nhiều trở ngại trên đường công danh, lúc thiếu 
thời lật đật vất vả, đến khi nhiều tuổi mới được xứng ý toại lòng. Có tài, nhưng 
không gặp cơ hội đi thi thố, nên suốt đời hậm hực. Tuy vậy, vẫn được nhiều 
người kính trọng vì có đức độ và có tài văn chương. 

- Đổng đổng cung tại Tý: công danh hiển hách, có tài can gián người trên 
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- Đổng đổng cung tại Ngọ: nên chuyên về kỹ nghệ hay doanh thương. 

- Cơ đổng cung tại Thìn: nên chuyên về khoa hay sư phạm. Buôn bán cũng 
phát đạt 

- Cơ đổng cung Dẩn: cũng như trên, nhưng muộn và gặp nhiều trở ngại. 

- Nguyệt đổng cung: công danh trắc trở. Lúc thiếu thời khó được xứng ý 
toại lòngrvi có tài nhưng bất đac chí, về già mới có chút hư danh. Trường hợp 
này rất cần gặp Tuần, Triệt án ngữ, tuy buổi đẩu mưu cẩu công danh thường mắc 
nhiều trở ngại, nhưng về sau rất hiển hách. 

8.9. Tham Lang 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: võ nghiệp hiển đạt. Nếu buôn bán kinh doanh, 
cũng được xứng ý toại lòng. 

- Đơn thủ tại Dẩn, Thẩn: có chức vị quân sự nhưng nhỏ thấp. Suốt đời 
không được toại nguyện. Công danh trắc trở nhưng nếu buôn bán lại phát đạt. 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: chức vị nhỏ thấp, thăng giáng thất thường, là hạng 
tham quan ô lại 

- Tử đồng cung: bình thường. Nếu công danh rực rỡ, tất sinh tai họa. 

- Liêm đổng cung: có võ chức, nhưng nhỏ thấp. Trên đường công danh 
thường gặp nhiều trở ngại, tai ương, nhất là hình ngục. Chỉ có lánh minh ra khỏi 
chỗ lợĩ danh, mới được an toàn. 

- Vũ đổng cung: giàu có và thành công trong việc kinh doanh, buôn bán. 
Nếu có danh chức, cũng chỉ sau một thời gian ngắn lại trở về thương trường. 
Lúc thiếu thời mọi sự chẳng được hành thông, từ 30 tuổi trở đi, mới được xứng 
ý toại lòng. 

8.10. Cự Môn 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: văn võ kiêm toàn, làm thầy giáo cũng nổi tiếng, có 
nhiều tài năng, nhất ỉà ăn nói và tổ chức. Không những thế lại còn sẵn mưu trí 
nữa. Được hưởng phú qúy lâu bển, được nhiều người kính trọng vị nể. 

- Đơn thủ tại Hợi: công danh sớm đạt, nhưng không nên trèo lên cao nhiều 

quá. 

- Đơn thủ tại Tỵ: công danh trắc trở, chức vị nhỏ thấp, hay gặp tai ương. 

- Đơn thủ Thìn, Tuất: công danh trước nhỏ, sau lớn, hay phải thay đổi công 
việc. Có tài xét đoán, luận lý và an nói hùng hồn nhưng thường gặp nhiều chuyện thị 
phì, hay có người gièm pha oán trách. 

- Đổng đổng cung: rất chật vật trong đường công danh, phải nhờ người trên 
dìu dắt, giúp đỡ, hay mac thị phi hình sự. 

- Nhật đồng cung tại Dần: công danh hiển hách. Nên chuyên về hình luật, vì 
có tài luận lý, xét đoánT 

- Nhật đổng cung tại Thân: công danh thăng giáng thất thường, hay mắc thị 
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phi quân sự. vể già mới được xứng ý toại lòng. 

- Cơ đổng cung: văn võ toàn tài nhưng hưởng phú qúy vững bển. Có nhiều 
mưu trí và rất ưa thích máy móc 

8.11. Thiên Tướng 

- Đơn thủ tại Sửu, Mùi: công danh nhẹ bước, văn võ kiêm toàn. 

- Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: không được hiển đạt rực rỡ như trên, nhưng cũng 
được xứng ý toại lòng. Nên chuyên về kỹ thuật hay mỹ thuật. 

- Đơn thủ tại Mão, Dậu: chức vị nhỏ thấp, thăng giáng thất thường. 

- Tử đổng cung: văn võ toàn tài trước nhỏ sau lớn. Có tài tổ chức, nhiều 
mánh lới, thủ đoạn, hay lấn quyển người trên 

- Liêm đổng cung: văn võ kiêm toàn, được hưởng giàu sang, được nhiều 
người kính nể. 

- Vũ đổng cung: bước vào đường công danh cũng được toại lòng. Nếu 
không, buôn ban kinh doanh cũng sớm trở nên giàu co. 

8.12. Thiên Lương 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: công danh hoạnh đạt, văn võ kiêm toàn, nhưng văn 
chức hiển hách hơn võ chức. Phu qúy đến lột bực, có danh tiếng lừng lẫy. 

- Đơn thủ tại Sửu, Mùi: bình thường. Nên chuyên về y dược hay sư phạm. 
Buôn bán cũng phát đạt 

- Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: công danh phú qúy như đám mây nổi, làm việc hay 
chóng chán, thích di chuyển. Nen làm công việc có tính cách lưu động. 

- Đồng đồng cung: phú qúy song toàn, rất nổi tiếng nếu chuyên về y khoa 
hay sư phạm. Bước vào trường chính trị cũng toại lòng. 

- Nhật đồng cung tại Mão: công danh sớm đạt. Nên chuyên về y dược, sư 
phạm, sau rất nổi tiếng. 

- Nhật đổng cung tại Dậu: có tài, nhưng không gặp thời, công danh muộn 
màng và lật đật. Nên chuyên về y được hay sư phạm. 

- Cơ đổng cung: công danh hiển đạt văn võ kiêm toàn. Bất cứ làm việc gì 
cũng cẩn thận, hay suy xét xa gần. Thích luận đàm về chính trị và quân sự. Nếu 
chuyên việc tham mưu, tất có chức vị lớn lao. Nếu làm thầy thuốc hay thầy giáo, 
được nhiều người biết tiếng. 

8.13. Thất Sát 

- Đơn thủ tại Dần, Thân: văn võ kiêm toàn, thành công trong những việc thật 
khó khăn. Càng khắc phục được nhiều trở ngại lại càng hiển đạt. Co uy quyển lớn lao, 
được nhiều người kính nể. 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: văn chức hay võ chức đều hiển đạt, nhưng không 
được rực rỡ như trên. Thường gặp nhiều trở ngại, may đi liền với rủi. 
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- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: xuất thân bằng YÕ nghiệp nhưng chẳng được lâu 
bển. Tai ương họa hại, nhất là đao nghiệp binh thương thường đi liền với lợi 
danh. 


- Tử đồng cung: có uy quyển, nên chuyên về quân sự 

- Liêm đổng cung: chuyên về quân sự nhưng thăng giáng thất thường, 
nhanh lên để rồi chóng xuống. Trong cái may thường chứa đựng nhiều cái rui, 
tai họa đi liền với lợi danh. Neu kinh doanh, buôn bán hay chuyên về kỹ nghệ, 
cũng phát đạt và được yên thân. 

- Vũ đổng cung: võ nghiệp hiển đạt, thường trọng trấn ở nơi xa, lập được 
nhiều chiến công, nhưng thăng giáng thất thường. 

8.14. Phá Quân 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: võ nghiệp hiển đạt, nhưng thăng giáng thất thường. 
Lập công danh trong thời loạn. Thành công trong những việc thật khó khăn va 
nguy hiềm, có nhiều mưu trí và rất dũng mãnh. 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: thành công về quân sự, nổi tiếng về sự nghiệp 
chính trị. Có uy quyển hiển hách. Rất lắm mưu trí, thường át quyển người trên. 
Nếu đi buôn bán cũng phát đạt. 

- Đơn thủ tại Dần, Thân: công danh trắc trở, chức vị nhỏ thấp. Nếu giàu 
sang cũng chẳng được lâu bển. Nên kinh doanh, buôn bán hay chuyên về ky 
nghẹ. 

- Tử đồng cung: thành công trong võ nghiệp nhưng thăng giáng thất 
thường. Nếu đĩ buôn cũng phát đạt. 

- Liêm đổng cung: nên chuyên về kỹ nghệ, hay thương mại. Nếu chen chân 
vào đường công danh, tất chẳng được xứng y toại long, suốt đời hậm hực. 

- Vũ đổng cung: xuất thân bằng võ nghiệp, nhưng rất chật vật. Nếu kinh 
doanh buôn ban, rất được xứng ý toại lòng. 

8.14. Sát tỉnh 

- Sáng sủa tốt đẹp: 

+ Tử, Phủ, Cự, Nhật, Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương sáng sủa tốt đẹp: công 
danh trắc trở, chức vị nhỏ thấp, thăng giang thất thường. Đoi khi chỉ có hư danh mà 
không có thực quyển. Suốt đời không được xứng ý toại long, vì không gặp cơ hội để thi 
thố tai năng và thường bị tiểu nhân ghen ghét mưu hại 

+ Tử, Phủ, Cự, Nhật, Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương mờ ám xấu xa: 
không thế hiển đạt được. Thường mắc nhiều tai họa và bị kẻ tiểu nhân mưu hại. 

+ Sát, Phá, Liêm, Tham, sáng sủa tốt dẹp: công danh hoạnh đạt. Có võ chức 
lớn lao, hiển hách trong thời loạn. Nhưng thăng giáng that thường. Vi liều lĩnh mạo 
hiểm mà thành công trong những việc thật kho khăn, được hưởng phú qúy. Tuy vậy 
chẳng được lâu bển, đã hoạnh phat tất hoạnh tán. 

+ Sát, Phá, Liêm, Tham mờ ám xấu xa: có danh chức nhưng nhỏ 
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thấp, thăng giáng thất thường. Tuy vậy, vẫn gặp được người dìu dắt, nâng đỡ. 

+ Vũ, Tướng sáng sủa tốt đẹp: công danh hoạnh đạt, có võ chức lớn 
lao, có uy quyển hiển hách. Được nhiều người kính trọng và nể sợ, gặp được 
những người giúp việc đắc lực. 

+ Vũ, Tướng mờ ám xấu xa: có danh chức, nhưng nhỏ thấp. Tuy vậy 
vẫn gặp được nhiều người dìu dắt, nâng đỡ. 

- Mờ ám xấu xa 

+ Tử, Phủ, Cự, Nhật, Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương sáng sủa tốt đẹp: có 
chức vị lớn lao, nhưng vẫn chưa toại nguyện. Trên đường công danh hay gặp trở 
ngại, thường bị kẻ dưới lừa gạt, những người tùy thuộc giúp việc đểu bất lực. 

+ Tử, Phủ, Cự, Nhật, Cơ, Nguyệt, Đổng, Lương mờ ám xấu xa: 
không thể hiển đạt được. 

Nên lanh mình ra khỏi đường công danh, nên an thường thủ phận để tránh mọi 
tai ương họa hại. 

+ Sát, Phá, Liêm, Tham sáng sủa tốt đẹp: có danh chức nhưng 
không toại nguyện, thiếu người giúp viẹc đắc lực. 

+ Sát, Phá, Liêm, Tham mờ ám xấu xa: nên an thường thủ phận. 

+ Vũ, Tướng sáng sủa tốt đẹp: có danh chức và uy quyển vượt mọi 
trở ngại, thắng mọi âm lọc lừa của kẻ dưới. 

+ Vũ, Tướng mờ ám xấu xa: không thể hiển đạt được, trên đường 
công danh đầy rẫy những trở ngại tai ương. 

8.15. xương, Khúc 

Công danh hiển đạt, có văn tài lỗi lạc. 

8.16. Khôi, Việt 

Có danh chức lớn, nếu Khôi, Việt lại gặp thêm nhiều sao sáng sủa tốt đẹp 
hội hợp, tất được 

nắm giữ đầu mối những công việc lớn và được chỉ huy một số người dưới quyển 
thật đông đảo. 

8.17. Tả, Hữu 

Được nhiều người nâng đỡ trên đường công danh. 

8.18. Lộc Tồn 

Có danh chức và nhiều tiền bạc, có tài tổ chức. 

8.19. Hóa Kỵ 

Hay gặp sự phiền lòng, công danh trắc trở nhưng nếu gặp Nhật, Nguyệt 
đổng cung tại Sửu, Mùi tất công danh hoạnh đạt, mọi sự đểu hanh thông 

8.20. Khoa, Quyền, Lộc 

Tài lộc thêm đổi dào, uy quyển thêm hiển hách, danh chức thêm lớn lao. 
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8.21. Khốc, Hư 

- Hay suy xét, luận lý. 

- Sáng sủa tốt đẹp: có uy quyển, ăn nói hoạt bát và hùng hồn. Ra ngoài 
được nhiều người kính phục. Luc thiếu thời gặp nhiều trở ngại trên đường 
công danh, đen khi đứng tuổi mới được xứng y toại lòng. Nên chuyên về pháp lý 
hay chính trị. 

- Mờ ám xấu xa: hay gặp sự phiền lòng, trên đường công danh hay gặp 
nhiều trở ngại 

8.22. Thiên Mã 


Công danh hiển đạt, nên làm công việc có tính cách lưu động. Có tài tổ 
chức và thao lược. 

8.23. Tham, xương (hay Khúc) đồng cung tại Hợi, Tý 

Có danh chức, được nhiều người biết tiếng, tài lộc dổi dào. 

8.24. Cự, Đồng, Hình 

Phải nhờ người trên dìu dắt mới khá giả được. 

8.25. Đồng, Âm, Kình đồng cung tại Ngọ 

Làm võ quan trọng trấn ở biên thùy. Lập được nhiều chiến công, hiển đạt 
trong thời loạn. Thường là bậc anh hùng dân tộc, có danh tiếng lừng lay. 

8.26. Cơ, Nguyệt đồng cung gặp Tả, Hữu hội hợp 

Đàn bà gặp cách này hay làm nghề cô đỡ (cô mụ). 

8.27. Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương tai Dần, Thân, Thìn, Tuất gặp xương, Khúc, 
Tả, Hữu 

Nên chuyên nghề thầy thuốc, nếu dạy học cũng nổi tiếng. 

8.28. Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương, Khoa, Tả, Hữu, Quang, Qúy, Quan, Phúc 
Vinh hiển trong nghề làm thuốc, được nhiều người kính trọng. 

8.29. Sát tọa thủ tại Dần, Thân gặp Quyển đồng cung 

Có chức vụ lớn lao, uy quyển hiển hách, nhiều người vị nể. 

8.30. Lộc, Mã 

Danh chức khá lớn, nên làm công việc có tính cách lưu động. Tài lộc ngày 
càng tăng tiến, có tài buôn bán kinh doanh. 

8.31. Kiếp, Hư, Hao, Quyền 

Trên đường công danh đầy rẫy những trở ngại. Thường bị tiểu nhân ghen 
ghét gièm pha va làm hại. 

8.32. Kình, Lực đồng cung 

Công danh trắc trở, chức vị nhỏ thấp. Có công trạng không được người 
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trên biết đến. Mọi công việc lớn nhỏ đểu chẳng được lâu bển, suốt đời bất đắc 
chí. 

8.33. Kình tọa thủ tại Tứ Mộ gặp Mã 

Có võ chức, được trọng trấn ở nơi xa xôi, nguy hiểm. 

8.34. Tuế, Hổ, Phù, xương, Khúc 

Có tài hùng biện, biết suy xét luận lý, văn chương lỗi lạc. Nên chuyên về 
pháp lý, chính trĩ, kinh tế. 

8.35. xương, Khúc, Tấu, Long, Phượng 

Có khiếu về ca nhạc hay nói chung là tất cả những bộ môn văn nghệ. 

8.36. Hồng, Đào, Riêu, Tấu, Cơ, Vũ 
Chuyên vê múa, hát, tuồng, kịch. 

8.37. Tướng, Tấu, Phù, Mệnh có Tả, Hữu tọa thủ 
Làm thầy chùa hay phủ thủy (thầy pháp). 

8.38. Binh, Hình, Tướng, Ân 

Có võ chức, nhưng chuyên về việc văn phòng. 

8.39. Hổ, Tấu đồng cung 

Có khiếu về văn chương. Học ngoại ngữ rất chóng thông hiểu, về sau có 
danh chức khá lớn. Cầu danh rất dể dang. 

8.40. Hình, Riêu, Y 

Làm thầy thuốc hay báo chí. 

8.41. Mã, Hỏa, Linh 

Chuyên về cơ khí, hay làm nghề vận tải 

8.42. Thai, Tọa, Đào, Hồng 

Công danh sớm đạt, mưu sự chóng thành tựu, công việc trước sau đểu dễ 

dàng. 

8.43. Đào, Hồng tọa thủ tại Tý 

Tuổi Tý, Dậu, sớm hiển đạt nhưng chết non. 

8.44. Lương, Phá đồng cung (Phá Toái, Phá Quân) 

Võ nghiệp hiển đạt, rất dũng mãnh. Hay làm những việc mạo hiếm, sau có 
uy quyển khá lớn. 

8.45. Vô Chính diệu 

Coi Chính diệu xung chiếu như Chính diệu tọa thủ. Nên chú ý rằng 
cung Quan Lộc vô Chính diệu, dù có gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp phối chiếu 
cũng không được toàn mỹ. Như thế, dĩ nhiên là công danh không thể hiển đạt 
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được, chức vị cũng bình thường. Nhưng ngoại trừ có hai trường hợp đặc biệt: 

- Tuần, Triệt án ngữ: tuy gặp nhiều trở ngại trên đường công danh nhưng 
sau vẫn hiển đạt. Thường là hoạnh phát hoạnh phá, có chức vị cũng chẳng được 
lâu bển. 

- Nhật, Nguyệt (cùng sáng sủa) xung chiếu hay hợp chiếu: công danh rực 
rỡ, uy quyển hien hách. Nen chuyên về chinh trị, kinh tê về sau tất được xứng 
ý toại long. Cũng trong trường hợp này, nếu cung Quan Lộc vô Chính diệu co 
Tuần, Triẹt án ngữ, lại càng rực rỡ tốt đẹp bội phan. 
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9. NÔ BỘC 

Xem cung Nô Bộc để biết rõ về những người giúp việc và bạn bè. Ngoài ra 
còn để biết thêm những điểu có liên quan đến thê thiếp. 

Trước hết phải nhận định cùng một lúc sự sáng sủa tốt đẹp hay mờ ám 
xấu xa, hoặc của Chính diệu hoặc của Sát tinh tọa thu tại cung Mệnh và cung Nô 
Bộc. Đoạn phải kết hợp những nhận định thuộc hai cung đó đế luận đoán đại 
cưong. Sau lại phải xét đến ảnh hưởng của mỗi trung tinh, bàng tinh tọa thủ hay 
nhiều trung tinh hội hợp để phụ đoán chi tiết. 


9.1. Kết hợp nhận định 


Mệnh 

Nô Bộc 

Tử, Phủ, 

Cự, 

Nhật, 

Cơ, 

Nguyệt, 
Đồng, 
Lương 
sáng sủa 
tốt đẹp 

- Sát, Phá, Liêm, Tham 

+ Sáng sủa tốt đẹp: người giúp việc đắc lực, đông đảo, bạn bè khá 

gia. 

+ Mờ ám xấu xa: người giúp việc kém cỏi, về sau hay ly tán, ít 

bạn bè. 

- Vũ Tướng. 

+ Sáng sủa tốt đẹp: người giúp việc rất tài giỏi, bạn bè qúy hiển, 

giàu có. 

- Mờ ám xấu xa: người giúp việc bất lực hay ly tán và mang lòng 

oán hạn, bạn bè cùng khốn. 

- Sát tinh. 

+ Sáng sủa tốt đẹp: người giúp việc và bạn bè tuy tài giỏi, nhưng 
là hạng bất lương, hay làrn hại, hay lừa phần, trước quần tụ, sau 

ly tán. 

- Mờ ám xấu xa: khó thuê mượn người giúp việc, người giúp việc 
và bạn bè đểu vô tài, bất lực nhưng lại bất nhân, bất nghía. 
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Mệnh 

Nô Bộc 

Tử, Phủ, 
Cự, 
Nhật, 

Cơ, 

Nguyệt, 
Đồng, 
Lương 
mờ ám 

xấu xa 

- Sát, Phá, Liêm, Tham. 

+ Sáng sủa tốt đẹp: người giúp việc đắc lực, nhưng hay lấn quyển 
người trền, bạn bè tài giỏi biết, nâng đỡ. 

+ Mờ ám xấu xa: người giúp việc thưa thớt và kém cỏi, bạn bè ly tán. 

- Vũ Tướng. 

+ Sáng sủa tốt đẹp: người giúp việc đắc lực và trung thành, bạn bè 

khá giả. 

- Mờ ám xấu xa: người giúp việc hèn kém, ít bạn bè. 

- Sát tinh. 

+ Sáng sủa tốt đẹp: rất đáng lo ngại vì những người giúp việc cũng 
như bạn bè, phần nhiều là hạng bat lương, lui tới thất thường, nhằm 

trục lợi, hay làm hại. 

- Mờ ám xấu xa: người giúp việc kém cỏi và không được lâu bển, 
bạn bè thưa thớt, thường là hạng bất nhân. 
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Mệnh 

Nô Bộc 


- Tử, Phủ, Cự, Nhật, Cơ, Nguyệt, Đổng, Lương. 


+ Sáng sủa tốt đẹp: thuê mượn người giúp việc trước khó sau dễ, bạn 
bè tốt, khá giả. Tuy vậy, vẫn không bao giờ được hài lòng, vì trên dưới 
không nhất trí, không hợp tính nhau. 

Sát, 

+ Mờ ám xấu xa: người giúp việc bất lực, càng ngày càng ly tán và hay 
nói xấu người tren, bạn bè thường lui tới nhờ va. 

Phá, 

Liêm, 

Tham 

- Vũ Tướng. 

+ Sáng sủa tốt đẹp: người giúp việc và bạn bè đểu khá giả và có lòng tốt. 

sáng sủa 
tốt đẹp 

+ Mờ ám xấu xa: người giúp việc và bạn bè kém cỏi. 

- Sát tinh. 


+ Sáng sủa tốt đẹp: người giáp việc đắc lực, càng ngày càng lui tới đồng 
đảo, co thể thu phục và cảm hóa được những quân giặc cướp, bạn bè tai 

giỏi và rất khá giả. 


+ Mờ ám xấu xa: người giúp việc thưa thớt và bất lực, bạn bè cùng khổ ly 

tán. 


Mệnh 

Nô Bộc 

Sát, 

Phá, 

Liêm, 

Tham 

mờ ám 

xấu xa 

- Tử, Phủ, Cự, Nhật, Cơ, Nguyệt, Đổng, Lương. 

+ Sáng sủa tốt đẹp: người giúp việc đông đảo, đắc lực và trung thành, 
bạn bè khá giả và co lòng tốt. Những lúc hoạn nạn thường gặp người cứu 

giup. 

+ Mờ ám xấu xa: rất ít người giúp việc, cũng như là bạn bè. 

- Vũ Tướng. 

+ Sáng sủa tốt đẹp: người giúp việc và bạn bè rất tài giỏi và lòng tốt. 

+ Mờ ám xấu xa: rất ít người giúp việc cũng như là bạn bè, hay bị người 

dưới oán trách. 

- Sát tinh. 

+ Sáng sủa tốt đẹp: người giúp việc và bạn bè tài giỏi và khá giả, nhưng tụ 

tán thất thường. 

+ Mờ ám xấu xa: hay bị nói xấu, người giúp việc và bạn bè đểu bất lực vô 

tài và cùng khổ. 
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Mệnh 

Nô Bộc 


- Tử, Phủ, Cự, Nhật, Cơ, Nguyệt, Đổng, Lương. 


+ Sáng sủa tốt đẹp: người giúp việc và bạn bè đểu khá giả, có tài năng và 

có lòng tổt. 

Vũ 

+ Mờ ám xấu xa: giúp việc bất tài, bạn bè có lòng tốt nhưng không được 

khá giả. 

Tướng 

sáng 

sủa 

tốt đẹp 

- Sát, Phá, Liêm, Tham. 

+ Sáng sủa tốt đẹp: được nhiều người tùng phục, người giúp việc và bạn 

bè đeu tài gioi. 

+ Mờ ám xấu xa: hay bị người dưới trách oán, thù oán, người giúp việc 
thường tìm cách lừa phản, nhưng mưu sự bất thành, ít bạn bè, mà bạn bè 

cũng bất nhân, gian quyệt. 


Mệnh 

Nô Bộc 


- Tử, Phủ, Cự, Nhật, Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương. 


+ Sáng sủa tốt đẹp: người giúp việc và bạn bè đểu khá giả, có tài năng và 

có lòng tổt. 

Vũ 

+ Mờ ám xấu xa: người giúp việc và bạn bè đểu thưa thớt và kém cỏi. 

Tướng 
mờ ám 

- Sát, Phá, Liêm, Tham. 

xấu xa 

+ Sáng sủa tốt đẹp: người giúp việc tài giói và trung thành, bạn bè khá 

gia, có tòng tốt. 


+ Mờ ám xấu xa: người giúp việc và bạn bè đểu kém cỏi và không được 

khá giầ. 


Mệnh vô Chính diệu 

Nô Bộc vô Chính diệu 

Coi Chính diệu xung chiếu như Chính 
diệu tọa thủ 

Coi Chính diệu xung chiếu như Chính 
diệu tọa thủ 


Nếu cung Nô Bộc có Chính diệu với Sát tinh đồng cung thì chỉ cần nhận 
định sự sáng sua tốt đẹp hay mờ ám xấu xa của Chính diệu mà thôi. 
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9.2. Phụ đoán 

9.2.1. Xương , Khúc , Khôi , Viêt 

- Bạn bè có danh chức. 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: nên kết giao với những người có địa vị hay 
quyền thế, nhất là với những người có học thức. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: nên lánh xa những người có danh giá, học 
thức. Chính những người này thường hay làm hại. 

9.2.2. Tả Phu , Hữu Bât 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: người giúp việc rất đắc lực, bạn bè tốt và khá 
giả. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: người giúp việc tuy tài giỏi nhưng điên đảo làm 
hại, bạn bè hay lừa đảo. 

9.2.3. Lôc Tồn 

Khó thuê mượn người làm, ít bạn bè. 

9.2.4. Khoa , Quyền , Lôc 

Người giúp việc khá giả nhưng hay lấn át người trên, bạn bè có lòng tốt và 
rất qúy hiển. 

9.2.5. Hóa Ky 

Hay mắc thị phi, thường bị những người giúp việc hay bạn bè nói xấu và 
oán trách. 

9.2.6. Song Hao 

Khó thuê mượn người làm, nếu có người giúp việc cũng là hạng gian giảo, 
nay đến mai đi. Bạn bè la phường du đãng, hoang chơi, hay lui tới bòn cíảa. 

9.2.7. Khốc , Hù 

Hay bị người giúp việc oán trách. 

9.2.8. Tướng Quân 

Người giúp việc hay lấn át người trên. 

9.2.9. Phuc Binh 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: người giúp việc đắc lực và đông đảo, ra ngoài 
gặp nhiều người phụ giúp, bạn be tốt. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: người giúp việc hay lừa đào làm hại, bạn bè gian 
quyệt, bất nhân. 

9.2.10. Đào Hoa 

Mang lụy vì tình, đàn ông thường đa mang lẽ mọn, ưa việc trăng gió, 
bướm hoa7đàn bà là người bất chính, hay lừa chong. 
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9.2.11. Tuần , Triêt án ngữ 

- Thuê mượn người giúp việc trước khó sau dễ, tuy vậy cùng chẳng được lâu 

bển. 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: nhận định mờ ám xấu xa. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: nhận định sáng sủa tốt đẹp. 

9.2.12. Tả , Hữu , Không , Kiếp 

Người giúp việc và bạn bè đểu là hạng gian quyệt, bất nhân, hay lừa đảo, 
làm hại. 

9.2.13. Tả , Hữu , Tướng , Binh 

Người giúp việc đắc lực, tận tâm và trung chành, bạn bè rốt. 

9.2.14. Đào , Quyền đồng cung 

Đàn ông có vợ lẽ cướp quyển vự cả, đàn bà bất chính hay lấn át chồng để 
làm điểu xằng bậy. 

9.2.14. Đào , Hồng , Cáù Tả , Hữu đồng cung 

- Đàn ông có vợ lẽ, nhưng trong nhà không có chuyện ghen tuông, vì cả, lẽ 
thuận hòa. 

- Đàn bà ra ngoài đường được nhiều người thuộc phái khỏe qúy mến 
chiểu chuộng và thường có ngoại tình. 

9.2.16. Thaũ Vương , ĐÀO, Hổng 

Trong nhà có sự gian dâm. 
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Xem cung Thiên Di để biết rõ những điểu có liên quan đến việc giao thiệp 
bên ngoài cùng với những sự may rủi có thể xảy đến trong lúc rời khỏi nhà. 
Cung Thiên Di xung chiếu cung Mệnh, nên cần phải nhận xét rất cẩn thận ảnh 
hưởng của các sao tọa thủ tại cung này 

10.1. Tử Vi 

- Đơn thủ tại Ngọ, Phủ đồng cung: ra ngoài luôn tuôn gặp qúy nhân phù 
trợ, mọi sự đểu hành thông, càng xa nha càng được xứng ý toại lòng. 

- Đơn thủ tại Tý: gặp nhiều người giúp đỡ, nhưng không được toàn mỹ như 

trên. 


- Tướng hay Sát đồng cung: được nhiều người kính nể, hay lui tới những 
chỗ quyển quy. Ra ngoài, được hưởng nhiều tài lộc. Lời nói được nhiều người tín 
phục. 

- Phá đổng cung: ra ngoài nhiều hơn là ở nhà, gặp qúy nhân phù trợ, 
nhưng lúc về gia thường nham mắt ở xa bản quán. 

- Tham đồng cung: rời khỏi nhà hay gặp những sự phiền lòng, may ít rủi 
nhiều, thường có kẻ tiểu nhân theo dõi quay rối. Sau này chết ở xa nhà. 

1 0.2. Liêm Trinh 

- Đơn thủ tại Dẩn, Thân: luôn luôn gập qúy nhân, được nhiều người kính 
trọng, mọi sự hành thông. 

- Phủ đổng cung: ra ngoài lợi ích hơn ở nhà, tài lộc dễ kiếm, qúy nhân trợ 
giúp cũng nhiều. 

- Tướng đổng cung: được nhiều người vị nể, hay lui tới những chỗ sang 
trọng. Vì sẵn có oai phong nên những ke tiểu nhân mới trông thấy đã khiếp phục. 

- Phá đồng cung: xa nhà không được lợi ích, may ít rủi nhiều, sau này chết ở 
xa nhà. 

- Sát đồng cung: hay gặp tai nạn ở giữa nơi đường xá, không nên lui tới những 
nơi có nhiều sung ống gươm đao. Lúc nhiam mắt, phải đắp điếm tạm một nơi để chờ 
người thân thích đến đưa đón. 

- Tham đổng cung: ra ngoài tất bít lợi, hay gặp những tai ương bất kỳ, nhất 
là về hình ngục hay kiện tụngT Qúy nhân ít gặp, con tiểu nhân, ác nhân, lúc nào 
cũng sẵn sàng làm hại. 

1 0.3. Thiên Đồng 

- Đơn thủ tại Mão: càng xa nhà mọi sự càng được hành thông, không nên ở 
lâu một chỗ, hay gặp qúy nhan phù trợ. 

- Đơn thủ tại Dậu: hay phải xa nhà nhưng hay gặp những sự phiền lòng. Sau 
này chết ở xa bản quán. 

- Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: nay đây mai đó, chết ở xa nhà. 
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- Đơn thủ tại Thìn Tuất: ra ngoài hay mắc tai họa, nhất là thị phi, kiện tụng. 

- Nguyệt đồng cung tại Tý, Lương đồng cung: luôn luôn gặp qúy nhân phù 
trợ, được nhiều người kính trọng, buôn bán phát tài. 

- Nguyệt đổng cung tại Ngọ: hay gặp sự cạnh tranh và ghen ghét, ra ngoài 
rất bất lợĩ. 

- Cự đổng cung: hay mắc thị phi, quan sự nhưng hay được gần những chỗ 
quyển qúy. NÓI được nhiếu người tín dầu đôi khi nói quá đáng, hay sai sự thạt. 
Lúc nhắm mắt thường ở xa nhà. 

10.4. Vũ Khúc 


- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: buôn bán phát tài, đi xa lợi ích hơn là ở nhà. 

- Phủ, hay Tướng đổng cung: gặp qúy nhân phù trợ, được nhiều người kính nể, 
tài lộc hưng vượng. 

- Tham đổng cung: buôn bán phát tài, trước khó sau dễ, hay gặp sự cạnh 
tranh ráo riết. 

- Phá đồng cung: buôn bán cũng được lợi ích, ta ngoài hay gặp sự phiền 
lòng, đôi khi lại còn mắc tai nạn đáng lo ngại. 

- Sát đổng cung: có oai phong, lời nói được nhiều người tin phục nhưng 
hay gặp những tai ương nguy hiểm. Sau này chiết ở xa nhà. 

10.5. Thái Dương 

- Tọa thủ tại Dẩn, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ: gặp qúy nhân phù trợ, ra ngoài 
được nhiều người kính trọng, tài lộc dổi dào. 

- Tọa thủ tại Thân, Dậu, Tuất, Hợi: hay gặp tai nạn nhất là về sông nước, 
nhiều người khinh ghét, sau này chết ở xa nhà. 

- Đơn thủ tại Tý: nhiều người mến phục kính trọng 

- Nguyệt đổng cung: ra ngoài lợi ích hơn ở nhà, hay gần nơi quyển qúy, 
được nhieu người tôn phục. Neu gặp Tuần, Tuần án ngữ hay Kỵ đồng cung lại 
càng rực rỡ. Lúc chết tuy ở xa nha nhưng được chôn cat tử te. 

10.6. Thiên Cơ 

- Đơn thủ tại Tỵ, Ngọ, Mùi: ra ngoài mọi sự được hành thông, vì ở nhà hay 
mắc thị phi, luôn luôn gạp qúy nhân phù trợ. 

- Đơn thủ tại Hợi, Tý, Sửu: xa nhà không được yên thân. 

- Lương đổng cung: càng xa nhà càng gặp nhiều may mắn, hay được lui tới 
chỗ quyển quy, được nhiều người tôn kính VỊ nể. 

- Cự đổng cung: ra ngoài tuy có tài lộc, hay gặp qúy nhân, nhưng thường 
mắc thị phi, khẩu thiệt, buon bán phát tài 

- Nguyệt đổng cung tại Thân: buôn bán phát tài, nhiều người mến chuộng. 

- Nguyệt đồng cung tại Dần: không nên xa nhà lâu, buôn bán phát tài 
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nhưng bị nhiều người đố kỵ. 

10.7. Thiên Phủ 

- Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: gặp qúy nhân, có tài lộc. 

- Đơn thủ tại Sửu, Mùi, Mão, Dậu: xa nhà được lợi ích và yên thân hơn ở 
nhà, buôn bán phát tài. 

- Tử đổng cung: ra ngoài luôn tuôn gặp qúy nhân phù trợ, mọi sự đểu 
hành thông, càng xa nhà cang được xứng y toại long. 

- Liêm đổng cung: ra ngoài lợi ích hơn ở nhà, tài lộc dễ kiếm, qúy nhân trợ 
giúp cũng nhiều. 

- Vũ đổng cung: gặp qúy nhân phù trợ, được nhiều người kính nể, tài lộc 
hưng vượng. 

10.8. Thái Âm 

- Đơn thủ lại Dậu, Tuất, Hợi: được nhiều người kính trọng, dễ kiếm tiền. 

- Đơn thủ tại Mão, Thìn, Tỵ: ra ngoài hay gặp tai ương vì những sự phiền 
lòng, nhiều người ghét. 

- Đổng đồng cung tại Tý, Lương đổng cung: luôn luôn gặp qúy nhân phù 
trợ, được nhiều người kính trọng, buon bán phát tài. 

- Đổng đổng cung tại Ngọ: hay gặp sự cạnh tranh và ghen ghét, ra ngoài rất 
bất lợi. 

- Nhật đồng cung: ra ngoài lợi ích hơn ở nhà, hay gần nơi quyển qúy, được 
nhiều người tôn phục. Nếu gặp Tuần, Tuần án ngữ hay Kỵ đồng cúng lại càng 
rực rỡ. Lúc chết tuy ở xa nha nhưng được chôn cất tử tế. 

- Cơ đổng cung tại Thân: buôn bán phát tài, nhiều người mến chuộng. 

- Cơ đổng cung tại Dần: không nên xa nhà lâu, buôn bán phát tài nhưng bị 
nhiều người ghen ghét. 

10.9. Tham Lang 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: dễ kiếm tiền, hay gặp qúy nhân. 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: ra ngoài rất bất lợi, hay gặp những sự phiền lòng, sau 
này chết ở xa nhà. 

- Đơn thủ tại Dần, Thân: hay mắc tai nạn, xa nhà rất bất lợi. 

- Tử đổng cung: rời khỏi nhà hay gặp những sự phiền lòng, may ít rủi 
nhiều, thường có kẻ tiểu nhân theo dõi quấy rối. Sau nay chết ở xa nha. 

- Vũ đổng cung: buôn bán phát tài, trước khó sau dễ, hay gặp sự cạnh tranh 
ráo riết. 


- Liêm đổng cung: ra ngoài tất bít lợi, hay gặp những tai ương bất kỳ, nhất 
là về hình ngục hay kiẹn tụng. Qúy nhân ít gặp, còn tiểu nhân, ác nhân, lúc nào 
cũng sẵn sàng làm hại. 
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10.10. Cự Môn 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ, Hợi: ra ngoài được nhiều người vị nể, tài lộc di 
kiếm, lời nói được nhiều người tin phục. 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất, Tỵ: hay mắc thị phì kiện tụng và tai nạn nguy 
hiểm, sau này chết ở xa nhà. 

10.11. Thiên Tướng 

- Đơn thủ tại Tỵ, Hợi, Sửu, Mùi: được nhiều người kính trọng, tài lộc dễ 

kiếm. 

- Đơn thủ tại Mão, Dậu: xa nhà không được lợi ích tuy vậy vẫn được nhiều 
người mến chuộng. 

- Tử đổng cung: được nhiều người kính nể, hay lui tới những chỗ quyển 
qúy. Ra ngoài, được hưởng nhiều tài lộc. Lời nói được nhiều người tín phục. 

- Liêm đổng cung: được nhiều người vị nể, hay lui tới những chỗ sang 
trọng. Vì sẵn có oai phong nên những kẻ tiểu nhân mới trông thấy đã khiếp 
phục. 

- Vũ đổng cung: gặp qúy nhân phù trợ, được nhiều người kính nể, tài lộc 
hưng vượng. 

10.12. Thiên Lương 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: được nhiều người kính trọng, yêu mến, hay lui tới 
những chỗ quyển qúý 

- Đơn thủ tại Sửu, Mùi: gặp qúy nhân. 

- Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: nay đây mai đó, chết ở xa nhà. 

- Đổng đổng cung: luôn luồn gặp qúy nhân phù trợ, được nhiều người kính 
trọng, buôn bán phát tai. 

- Tọa thủ tại Dẩn, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ: gặp qúy nhân phù trợ, ra ngoài 
được nhiều người kính trọng, tài lộc dổi dào. 

- Cơ đồng cung: càng xa nhà càng gặp nhiều may mắn, hay được lui tới 
chỗ quyển qúy, được nhiều người tôn kinh vị nể. 

10.13. Thất Sát 

- Đơn thủ tại Dần, Thân: hay gặp qúy nhân, vì có oai nên được nhiều 
người kính nể, lời nói được nhiều người tin phục, hay lui tới những chỗ có uy 
quyển. 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: được nhiều nể sợ và tin phục. Thường gẩn nơi 
quyển qúy nhưng không nên ra ngoài nhiều, vì may thường đi liền với rủi, hay 
mắc tai nạn, sau này chết xa nhà. 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: ra ngoài rất bất lợi. Lúc chết không được ở gần 

nhà. 
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- Tử đổng cung: được nhiều người kính nể, hay lui tới những chỗ quyền 
qúy. Ra ngoài, được hưởng nhiều tài lộc. Lời nói được nhiều người tín phục. 

- Liêm đổng cung: hay gặp tai nạn ở giữa nơi đường xá, không nên lui tới những 
nơi có nhiều súng ống gươm đao. Lúc nhắm mắt, phải đắp điếm tạm một nơi để chờ 
người thân thích đến đưa đón. 

- Vũ đổng cung: có oai phong, lời nói được nhiều người tin phục nhưng 
hay gặp những tai ương nguy hiểm. Sau này chiết ở xa nha. 

10.14. Phá Quân 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: nhiều người nể sợ, tài lộc dễ kiếm, nhưng đôi khi 
mắc tai nạn nguy hiếm. 

- Đơn thủ tại Dần, Thân: hay mắc tai nạn nhất là về xe cộ và ác thú, hay 
gặp những kẻ rình ám hại. Nếu háy xoay sở tiền tài lại càng dễ gặp tai họa, sau 
này chết ở xa nhà. 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: may đi liền với rùi, người kính trọng cũng có mà 
ghen ghét muốn hại cũng nhiều. Tai ương đầy rẫy nhưng vẫn ưa thích nay đây 
mai đo. Sau chết ở xa nha. 

10.14. Kình, Đà 

- Hay mắc tai nạn. Sau này chết ở xa nhà. 

- Sáng sủa tốt đẹp: dễ kiếm tiền, tuy hay gặp qúy nhân nhưng vẫn bị nhiều 
người khinh bỉ. 

- Mờ ám xấu xa: hung họa đầy rẫy, hay mắc thị phi, khó kiếm tiền, luôn gặp 
những sự phiền lòng. 

10.16. Hỏa, Linh 

Ra ngoài chẳng được yên chân. 

10.17. Không, Kiếp 

Hay bị lừa đảo, mưu hại, lúc chết không ở gần nhà. 

10.18. xương, Khúc, Khôi, Việt 

Gặp nhiều qúy nhàn. Thường được gần những bậc quyến cao, chức trọng. 

10.19. Tả, Hữu 

Gặp nhiều người giúp đỡ. 

1 0.20. Lộc Tồn, Hóa Lộc 

Dễ kiếm tiền, luôn luôn gặp may mắn, buôn bán phát tài 

10.21. Khoa, Quyền 

Hay được lui tới chi qui quyển, ra ngoài có danh giá, được nhiều người kính 
trọng. 


1 0.22. Hóa Kỵ 
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Hay mắc thi phi và gặp nhiều sự phiền lòng. 

10.23. Song Hao 

Hay phải xa nhà, nay đây mai đó nhưng được nhiều người mến chuộng. 

1 0.24. Thiên Mã 

Nay đây mai đó, được nhiều người mến chuộng 

10.25. Thiên Hình 

Hay mắc tai nạn xe cộ gươm đao. 

1 0.26. Đào, Hồng, Hỷ 

Gặp nhau ở nơi đường xa mà nên duyên vợ chồng, đàn ông ra ngoài có 
gái theo, đàn bà ra ngoài được nhiều người thâm yêu vụng nhớ 

1 0.27. Tuần, Triệt án ngữ 

- Ra ngoài hay gặp nhiều sự phiền lòng, lúc chết ở xa nhà 

- Tham, Phá: hay mắc tai nạn xe cộ, dao, súng. Nếu không cũng bị đánh đập 
giam cầm. 

- Tướng Quân, Thiên Tướng: chết vì tai nạn xe cộ hay bị giết. 

- Mã: suốt đời long đong vất vả, nay đây mai đó, khó tránh thoát được 
những tai nạn xe cộ, chan tay hay bị đau đớn vì có thương tích. 

1 0.28. Tả, Hữu, Không, Kiếp 
Nhiều kẻ thù nhắm ham hại. 

1 0.29. Lộc Mã 

Buôn bán nay đây mai đó, rất phát tài. 

1 0.30. Tuế, Đà, Kỵ 

Mắc thị phi, kiện cáo liên miên. 

10.31. Hình, Kiếp, Hỏa, Linh 

Tai nạn về gươm đao hay súng đạn. 

1 0.32. Phục, Không, Kiếp 

Có kẻ nhắm lừa đảo hay mưu hại. 

10.33. Tướng, Binh, Hồng, Đào 

Tơ duyên rắc rối, hay mắc lừa vì tình. 

10.34. Thai, vượng, Tướng, Binh, Hồng, Đào 

Đàn ông ra ngoài hay vướng vào lưới tình vì đắm mê sắc dục mà hại đến 
thân. Đàn bà ra ngoài khó giữ được toàn danh tiết 
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1 0.35. Lưu Hà, Kiếp Sát 
Mắc tai nạn xe cộ hay bị ám sát. 

1 0.36. Vô Chính diệu 

Coi Chính diệu xung chiếu như Chính diệu tọa thủ. 
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